
2023BÁO CÁO

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

THƯỜNG NIÊN



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

2 LBM CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG 3

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG
•	 Thông tin khái quát
•	 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
•	 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
•	 Định hướng phát triển
•	 Các rủi ro

PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
•	 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
•	 Tổ chức và nhân sự
•	 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
•	 Tình hình tài chính
•	 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
•	 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

PHẦN 3: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
•	 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
•	 Tình hình tài chính
•	 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
•	 Kế hoạch phát triển trong tương lai
•	 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán
•	 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội 

Công ty

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÔNG TY
•	 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
•	 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

Công ty
•	 Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

PHẦN 5: QUẢN TRỊ CÔNG TY
•	 Hội đồng quản trị
•	 Ban kiểm soát
•	 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát
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PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023
•	 Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2023
•	 Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 202306

MỤC LỤC
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01
•	 Thông tin khái quát

•	 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

•	 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh 
doanh và bộ máy quản lý

•	 Định hướng phát triển

•	 Các rủi ro

THÔNG TIN CHUNG
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THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tên Công ty bằng tiếng Việt:
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
LÂM ĐỒNG

Tên Công ty bằng tiếng Anh:
LAM DONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT 
STOCK COMPANY

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 20.000.000

Địa chỉ:
Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0263 3828 127

Số fax: 0263 3554 065

Website: www.lbm-vn.vn

Email: lbm@lbm-vn.vn

Sàn giao dịch: HSX

Logo:

200.000.000.000 đồng

5800391633 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 28/05/2023 và đăng ký 
thay đổi lần thứ 14 ngày 11/10/2023.

TÊN GIAO DỊCH

VỐN ĐIỀU LỆ

MÃ CỔ PHIẾU: LBM

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tháng 12/1999, Cổ phần 
hóa một đơn vị trực thuộc 
tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm 
Đồng thành công ty cổ phần 
Hiệp Thành với vốn điều lệ 
12,6 tỷ đồng, trong đó Công 
ty Vật liệu xây dựng Lâm 
Đồng nắm giữ 58,4% vốn 
điều lệ. Đến hiện tại, LBM 
đang nắm giữ 94,39% vốn 
điều lệ tại công ty TNHH 
Gạch Hiệp Thành (Công ty 
CP Hiệp Thành chuyển đổi 
loại hình doanh nghiệp năm 
2017).

Công ty Vật liệu Xây dựng 
Lâm Đồng thực hiện cổ 
phần hoá theo Quyết định 
số 35/2003/QĐ-UB, ngày 
17/3/2003 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng với vốn điều 
lệ 10 tỷ đồng. Đến quý 4 
năm 2004, tăng vốn điều 
lệ lên 20 tỷ đồng.
Các chi nhánh Công 
ty gồm: Xí nghiệp Sứ 
Hiệp An; Xí nghiệp Gạch 
ngói Tuynel Thạnh Mỹ, 
Xí nghiệp Hiệp Tiến, Xí 
nghiệp Đá Cát.

Công ty Vật liệu xây 
dựng Lâm Đồng (tiền 
thân của LBM) được 
thành lập theo Quyết 
định số 981/QĐ-UB, 
ngày 18/11/1994 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng 
với nguồn vốn kinh 
doanh 1,5 tỷ đồng.

Ngày 20/12/2006, Công 
ty chính thức niêm yết 
cổ phiếu tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh.

1999

20031994

2006

Công ty phát hành cổ 
phiếu ra công chúng 
tăng vốn điều lệ lên 
41,36 tỷ đồng và đổi 
tên thành Công ty 
Cổ phần Khoáng sản 
và Vật liệu xây dựng 
Lâm Đồng (LBM).

2007

Công ty phát hành 
cổ phiếu ra công 
chúng và tăng vốn 
điều lệ lên 85 tỷ 
đồng.

2009

Ngày 01/10/2011, 
Công ty thành lập Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Hiệp 
Thịnh Phát tại thành 
phố Đà Lạt, Lâm  Đồng, 
sở hữu 100% vốn điều 
lệ của Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn một 
thành viên Hiệp Thịnh 
Phát.

2011

Ngày 24/08/2015, thành 
lập Chi nhánh Công ty 
Cổ phần Khoáng sản và 
Vật liệu Xây dựng Lâm 
Đồng tại Đắk Nông.

Ngày 23/8/2016, 
thành lập Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn 
Một thành viên Bê 
tông LBM Đắk Nông 
tại huyện Đắk R’ Lấp, 
tỉnh Đắk Nông.

Giải thể Chi nhánh 
Công ty Cổ phần 
Khoáng sản và Vật 
liệu Xây dựng Lâm 
Đồng tại Đắk Nông.

2015

2016 2019 2021 2023

2018 2020 2022

Công ty phát hành 
cổ phiếu ra công 
chúng và nâng vốn 
điều lệ lên 100 tỷ 
đồng.

Tháng 12/2020, 
Thành lập trạm 
bê tông công suất 
90m3/h và đấu nối 
thành công dự án 
điện mặt trời công 
suất 1MWp tại Đắk 
Mil, tỉnh Đắk Nông.

Trạm bê tông thứ 3 
tại tỉnh Đắk Nông với 
công suất 180m3/h đi 
vào hoạt động, nâng 
tổng công suất của 
Công ty TNHH MTV 
LBM Đắk Nông lên 
360m3/h.

Thành lập 
Công ty TNHH 
Một thành 
viên LBM Lộc 
Sơn với vốn 
điều lệ 30 tỷ 
đồng.

Thành lập Chi nhánh 
Công ty gồm: Xí ng-
hiệp Hiệp Lực 1, Xí 
nghiệp Hiệp Lực 2, 
Xí nghiệp cung ứng 
nguồn nguyên vật 
liệu. Thành lập Công 
ty TNHH LBM Tân 
Phú với vốn điều lệ 
30 tỷ đồng. Thực hiện 
Phát hành cổ phiếu 
tăng vốn điều lệ từ 
nguồn vốn chủ sở 
hữu, nâng vốn điều lệ 
lên 200 tỷ đồng.
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

STT TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Mã ngành, nghề 

kinh doanh

1 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

3 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

4 Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

5 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 2395

6 Xây dựng nhà để ở 4101

7 Xây dựng nhà không để ở 4102

8 Phá dỡ 4311

9 Hoạt động xây dưng chuyên dụng khác 4390

10
Chuẩn bị mặt bằng

(Trừ dịch vụ nổ mìn)
4312

11 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663 (Chính)

12 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

14 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

STT TÊN NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
Mã ngành, nghề 

kinh doanh

16

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất gắn với hạ tầng).

6810

17
Bốc xếp hàng hóa

(Trừ dịch vụ xếp dỡ container thuộc các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển)
5224

18 Cho thuê xe có động cơ 7710

19 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển 7730

20 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

21
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

(Loại trừ chế biến gỗ tròn, gỗ rừng tự nhiên)
1610

22 Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

23
Sản xuất đồ gỗ xây dựng

(Chi tiết: Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong ngành xây dựng)
1622

24
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghé bằng gỗ
3100

25
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
4649

26

Bán lẻ đồ điện gia dụng giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, 
đồ dùng gia định khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

Chi tiết: Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4759

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
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CÁC SẢN PHẨM CHÍNH VÀ KHU VỰC KINH DOANH

CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng hoạt động sản xuất kinh doanh gồm 04 nhóm sản phẩm 
chính (i) Vật liệu xây dựng, (ii) Vật liệu chịu lửa, (iii) Cao lanh, (iv) Sản phẩm khác. Các sản phẩm và dịch vụ của Công ty 
đều đạt được tiêu chuẩn ISO 9000-2001 do tổ chức BVQI cấp giấy chứng nhận, đáp ứng được yêu cầu chất lượng của 
khách hàng trong và ngoài nước.

Nhóm sản phẩm vật liệu Xây dựng

- Bê Tông thương phẩm:

- Đá Xây dựng:

Khu vực kinh doanh chính: tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông.

Khu vực kinh doanh chính: tỉnh Lâm Đồng

LBM đang dẫn đầu thị trường bê tông tươi tại tỉnh Lâm Đồng, hiện đang mở rộng và phát triển tại tỉnh Đắk Nông và 
một số vùng lân cận. Công ty có công nghệ sản xuất bê tông thương phẩm ở mức tiên tiến, liên tục đầu tư mở rộng từ 
năm 2013. Địa bàn hoạt động rộng khắp các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông, có khả năng 
cung cấp liên tục 1.500m3/ngày đêm. Năm 2018, LBM đã phát triển sản phẩm bê tông chất lượng cao - bê tông tự lèn, 
là giải pháp cho kết cấu phức tạp của các công trình hiện đại. Bê tông tự lèn được áp dụng cho các kết cấu cốt thép 
dày đặc, hình vòm, vỏ mỏng, kết cấu cần bề mặt hoàn thiện đẹp. Năm 2022, Công ty đã đầu tư mới 1 trạm trộn bê tông 
180m3/h tại Đắk Nông. Với nguồn nguyên liệu là đá ve do chính công ty sản xuất, LBM đủ khả năng cung cấp các loại 
bê tông mác cao, đáp ứng yêu cầu của các công trình lớn. Hiện nay, Công ty đã thực hiện các dự án mở rộng trạm trộn 
bê tông tại Tam Bố Di Linh,  Huyện Tân Phú -  Tỉnh Đồng Nai, KCN Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc và Nhân Cơ - Đắk Nông.

LBM sở hữu và có quyền khai thác 3 mỏ đá trên địa bàn TP. Đà Lạt, huyện Đức Trọng và TP. Bảo Lộc. Công nghệ sản 
xuất đá với hệ thống dây chuyền hiện đại với công nghiền VSI và hệ thống sàng, sản xuất được đá ve kích thước từ 
5mm đến 20mm bên cạnh các hệ nghiền PDSU, búa đập thủy lực (thay cho phương pháp phá đá quá cỡ bằng nổ thí) 
nâng cao năng suất và chất lượng đá. Sản phẩm đá xây dựng của LBM phục vụ cho xây dựng dân dụng, xây dựng công 
nghiệp, giao thông, đáp ứng yêu cầu cốt liệu khi sản xuất bê tông Mác cao. Nhằm đáp ứng nhu cầu về đá sạch của các 
công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, LBM đang triển khai đầu tư mỏ đá mới ở Lâm Đồng để phục vụ nhu cầu sản 
xuất của Công ty.

Nhóm sản phẩm vật liệu Xây dựng

- Gạch ngói Tuynen:

Khu vực kinh doanh chính: tỉnh Lâm Đồng

Gạch ngói Tuynen được sản xuất theo công nghệ tiên tiến với hệ thống lò nung sấy tuynel tại nhà máy Hiệp Thành - Công 
ty TNHH Gạch Hiệp Thành. Công ty cũng đã đầu tư 15 tỷ đồng (năm 2008) vào dây chuyền sản xuất gạch tại Xí nghiệp 
Thạnh Mỹ nâng công suất lên gấp đôi. Các sản phẩm gạch, ngói, gạch trang trí của LBM với tiêu chuẩn đạt chất lượng 
cao, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

14 LBM CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG 15

Nhóm sản phẩm vật liệu chịu lửa

- Gạch chịu lửa:

- Ống Sứ chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa dị hình

Khu vực kinh doanh chính: tỉnh Lâm Đồng

Khu vực kinh doanh chính: Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam

Gạch chịu lửa được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng lò công nghiệp trong ngành luyện kim, sản xuất xi măng, 
thủy tinh, gốm sứ… Sản phẩm gạch chịu lửa ngoài các hình dáng thông thường, LBM còn sản xuất, cung cấp nhiều 
chủng loại với hình dáng, kích thước và kỹ thuật theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.
Sản phẩm sản xuất và đạt tiêu chuẩn theo TCCS 09/2013/LBM-GCL.

LBM là nhà cung cấp các Sản phẩm Ống Sứ chịu nhiệt và vật liệu chịu lửa dị hình có nhiều ứng dụng trong các ngành 
công nghiệp đúc, cơ khí, luyện kim. Sản phẩm chịu nhiệt do LBM sản xuất được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Hàn 
Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia…
Sản phẩm sản xuất và đạt tiêu chuẩn theo TCCS 08/2013/LBM-OSHA.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH
CÁC SẢN PHẨM CHÍNH

Nhóm sản phẩm cao lanh 

Nhóm sản phẩm Bentonite

-  Cao lanh HTK các loại, Cao lanh DQK:

-  Bentonite:

Khu vực kinh doanh chính: Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam

Công ty đã đầu tư 19 tỷ đồng cho công nghệ chế biến cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến. Đây là công nghệ tiên tiến ở 
Việt Nam hiện nay. Hệ thống phân ly hạt được nhập từ Vương quốc Anh (năm 2005), Đài Loan, Trung Quốc (2004 - 
2005), cho ra các sản phẩm cao lanh chất lượng cao thay thế một phần cho cao lanh nhập khẩu từ các nước khác 
trong khu vực. Sản phẩm cao lanh của LBM đang được xuất khẩu đi các thị trường trong khu vực Đông Nam Á, Hàn 
Quốc và Nhật Bản.
Sản phẩm được sử dụng dùng làm xương cho ngành công nghiệp gốm sứ dân dụng, gạch ceramic, granite, chất độn 
trong sơn nước… với chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ cho các ngành gốm sứ dân 
dụng, gạch men, vật liệu chịu lửa.

Sản phẩm Bentonite được sản xuất tại nhà máy Bentonite- Di Linh  bằng dây chuyền công nghệ hiện đại, với công suất 
7.500 tấn bentonite/năm. Chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khoan địa 
chất, xây dựng, phân bón, hóa chất, môi trường...

Khu vực kinh doanh chính: Việt Nam
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CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

LBM tự hào đã góp phần trong sự thành công của các công trình, dự án của Quý khách hàng và đối tác. Chúng tôi đảm 
bảo và cam kết chỉ cung cấp các sản phẩm chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng.

KHÁCH SẠN ĐÀ LẠT PLAZA LÊ ĐẠI HÀNH

KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG

KHÁCH SẠN DẦU KHÍ VIETSOPETRO

QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN

BẾN XE LIÊN TỈNH PHƯƠNG TRANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ

BƯU ĐIỆN TRUNG TÂM TP. ĐÀ LẠT

NHÀ GA VÀ CẦU CẢNG 
SÂN BAY LIÊN KHƯƠNG

BẢO TÀNG LÂM ĐỒNG

KHÁCH SẠN NGỌC LAN

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

ĐÈO PRENN
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

Mô hình quản trị công ty cổ phần theo điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14:

	» Đại hội đồng cổ đông: Cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu 
quyết.

	» Hội đồng quản trị (HĐQT): Cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề 
thuộc thẩm quyền của HĐQT; HĐQT của LBM gồm 07 thành viên.

	» Ban kiểm soát (BKS): Cơ quan thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của 
Công ty; BKS của LBM gồm 03 thành viên.

	» Ban Tổng Giám đốc (TGĐ): Với sự trợ giúp của Ban điều hành, TGĐ sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh 
doanh hàng ngày của LBM trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT.

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

BAN KIỂM SOÁT

BỘ PHẬN 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHỢ ĐÀ LẠT

KHÁCH SẠN MERPERLE

KHÁCH SẠN LASAPINETTE PHAN CHU TRINH
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THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÒNG TÀI CHÍNH 
KẾ TOÁN

PHÒNG KỸ THUẬT
SẢN XUẤT

PHÒNG 
KINH DOANH

XÍ NGHIỆP 
BÊ TÔNG 

HIỆP LỰC 1

XÍ NGHIỆP 
BÊ TÔNG 

HIỆP LỰC 2

XÍ NGHIỆP 
GẠCH NGÓI 

TUYNEL 
THẠNH MỸ

XÍ NGHIỆP 
HIỆP AN

XÍ NGHIỆP 
HIỆP TIẾN

XÍ NGHIỆP 
CUNG ỨNG 

NGUYÊN VẬT 
LIỆU

BAN ĐIỀU HÀNH

PHÒNG/ BỘ PHẬN

CÔNG TY CON/ XÍ NGHIỆP

BAN KIỂM SOÁT

BỘ PHẬN 
KIỂM TOÁN NỘI BỘ

BỘ PHẬN 
KIỂM SOÁT NỘI BỘ

BỘ PHẬN 
CHIẾN LƯỢC GIÁ

PHÒNG PHÁP CHẾ

PHÒNG TỔ CHỨC 
NHÂN SỰ

 BỘ PHẬN BÁN HÀNG VÀ 
THU HỒI CÔNG NỢ

CÔNG TY TNHH 
MTV BÊ TÔNG 

LBM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH 
MTV HIỆP 

THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH 
GẠCH HIỆP 

THÀNH

CÔNG TY TNHH 
MTV LBM TÂN 

PHÚ

CÔNG TY TNHH 
MTV LBM LỘC 

SƠN

TỔNG GIÁM ĐỐC
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STT Tên Công ty Địa chỉ
Lĩnh vực SXKD 

chính
VĐL thực góp 

(đồng)
Tỷ lệ sở hữu của 

Công ty

1
Công ty TNHH 
Gạch Hiệp 
Thành

Thôn Hiệp Thành, xã Tam 
Bố, Huyện Di Linh, Tỉnh 
Lâm Đồng.

Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất sét

12.600.000.000 94,39%

2

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Hiệp Thịnh 
Phát

87 Phù Đổng Thiên Vương, 
Phường 8, Thành phố Đà 
Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Khai thác đá, cát, 
sỏi, đất sét

5.000.000.000 100%

3
Công ty TNHH 
MTV Bê Tông 
LBM Đắk Nông

Thôn 12, xã Nhân Cơ, 
Huyện Đắk R’Lấp, Tỉnh Đắk 
Nông.

Sản xuất bê tông và 
các sản phẩm từ xi 
măng và thạch cao

50.000.000.000 100%

4
Công ty TNHH 
Một thành viên 
LBM Tân Phú

Thửa đất 239, 289 TĐB số 
23, ấp Phú Hợp B, xã Phú 
Bình, huyện Tân Phú, tỉnh 
Đồng Nai.

Sản xuất bê tông và 
các sản phẩm từ xi 
măng và thạch cao

30.000.000.000 100%

5
Công ty TNHH 
MTV LBM Lộc 
Sơn

Khu Công nghiệp Lộc Sơn, 
phường Lộc Sơn, TP Bảo 
Lộc, Lâm Đồng

Sản xuất và kinh 
doanh bê tông

30.000.000.000 100%

THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, 
TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

CÔNG TY CON
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STT Tên Công ty Ngành nghề hoạt động chính Địa chỉ

1 Xí nghiệp Hiệp An
Kinh doanh ống sứ chịu nhiệt, bột 
Samốt, các sản phẩm sau nung 
và cao lanh

Quốc lộ 20, xã Hiệp An, huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

2 Xí nghiệp Gạch Ngói Tuynen Thạnh Mỹ
Kinh doanh gạch xây dựng và 
ngói các loại

Nghĩa Lập, xã Thạnh Mỹ, 
huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm 
Đồng.

3 Xí nghiệp Hiệp Tiến Kinh doanh cao lanh
Phường Lộc Tiến, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

4 Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1

Kinh doanh bê tông thương phẩm, 
đá xây dựng các loại, dịch vụ vận 
chuyển và bơm bê tông thương 
phẩm

87 Phù Đổng Thiên Vương, 
Phường 8, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng.

5 Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2

Kinh doanh bê tông thương phẩm, 
đá xây dựng các loại, dịch vụ vận 
chuyển và bơm bê tông thương 
phẩm

87 Phù Đổng Thiên Vương, 
Phường 8, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng.

6 Xí nghiệp Cung ứng nguyên vật liệu Vận chuyển nguyên vật liệu
87 Phù Đổng Thiên Vương, 
Phường 8, thành phố Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

Trở thành công ty đa 
ngành hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực 
khai thác khoáng 
sản, sản xuất và cung 
cấp vật liệu xây dựng.

Thấu hiểu và đáp ứng 
thị trường với các sản 
phẩm chất lượng cao 
và dịch vụ chuyên ng-
hiệp.

	» Thành thật

	» Thành tâm

	» Tri ân

24 LBM 25

MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY

Đặt mục tiêu trở thành nhà cung ứng hàng đầu các loại bê tông tươi, gạch, đá xây dựng, vật liệu chịu 
lửa, cao lanh và bentonite ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Chủ động tìm kiếm những giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường để nâng cao hiệu quả 
bán hàng. Tiếp tục tăng cường công tác bán hàng, triển khai các phương án để cạnh tranh phù hợp với 
thị trường

Tìm kiếm, khảo sát, đánh giá chất lượng để đầu tư mở rộng nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản 
xuất, kinh doanh.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn để tận dụng tối đa nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh. Đồng thời đảm bảo tính công khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tôn trọng quyền và lợi 
ích hợp pháp của cổ đông.

Tiếp tục đầu tư trang bị máy móc thiết bị xe bồn hiện đại để đảm bảo chất lượng sản phẩm và chất 
lượng dịch vụ, triển khai tiếp các hạng mục đầu tư tại Di Linh, Bảo Lộc, Tân Phú và Đắk Nông.

Tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, kiểm soát chất lượng đầu vào cũng như sản phẩm đầu ra.

Khách hàng là ưu tiên hàng đầu, LBM luôn cố gắng đem lại sự hài lòng cho khách hàng với những sản 
phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Sử dụng hệ thống công nghệ, máy móc, trang thiết bị tiên tiến cũng như luôn đảm bảo các máy móc 
thiết bị hoạt động tốt, chú trọng công tác bảo dưỡng, bảo trì, nhằm sản xuất những sản phẩm chất lượng 
cao với mức giá cạnh tranh.

Công ty CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRUNG VÀ DÀI HẠN

Tiếp tục xây dựng và mở rộng công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản với công nghệ 
tiên tiến, phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tăng cường hiệu suất thu hồi khoáng sản và độ 
sâu chế biến khoáng sản. Công ty luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách 
cải tiến công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kiểm tra và kiểm soát chất lượng.

Giữ vững thương hiệu của Công ty trên thị trường sản xuất vật liệu xây dựng bằng cách đảm 
bảo uy tín và chất lượng sản phẩm thông qua công nghệ hiện đại. Luôn cập nhật và áp dụng các 
tiêu chuẩn, quy định và chứng nhận về chất lượng sản phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp quản lý và nhân viên, tạo ra một cơ cấu tổ chức 
khoa học, minh bạch và linh hoạt, nhằm đảm bảo hiệu quả phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của 
LBM.

Thực hiện các nghiên cứu địa chất, địa vật lý, địa hóa và địa sinh để xác định tiềm năng và giá 
trị của các nguồn mỏ. LBM cũng tham gia vào các hoạt động khảo sát, thăm dò, định giá và 
mua bán các quyền khai thác mỏ, nhằm đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Cân đối nguồn thu và chi, để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Nâng cao năng lực tài chính để 
đảm bảo nền tảng tài chính vững chắc, chủ động về nguồn vốn đầu tư để hoạt động sản xuất kinh doanh 
ổn định và phát triển.

Góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và quốc gia bằng cách đóng thuế, 
tạo việc làm, tạo thu nhập, tạo giá trị gia tăng… Nâng cao năng suất lao động cho người 
lao động bằng cách cải thiện điều kiện làm việc, đào tạo và bồi dưỡng, khen thưởng,…

Cải thiện năng lực và hiệu quả quản lý doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả kinh doanh bằng quy mô kinh 
doanh và cải tiến chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục tạo nguồn nhân sự đáp ứng được công việc tương lai và bố trí nhân sự tham gia các khóa học 
nhằm đào tạo nâng cao năng lực làm việc.

Nâng cao năng lực tài chính để đảm bảo nền tảng tài chính vững mạnh, chủ động về nguồn vốn đầu tư 
để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

28 LBM CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG 29

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÔNG TY

Công ty luôn tuân thủ quy tắc an toàn tuyệt đối trong hoạt động khai thác khoáng sản. Không lạm dụng 
hóa chất độc hại trong sản xuất kinh doanh.

LBM cam kết bảo vệ môi trường bằng cách đảm bảo công tác xử lý chất thải theo đúng quy định, hạn 
chế sử dụng những nguyên vật liệu có thành phần độc hại, ưu tiên sử dụng nguồn nguyên vật liệu xanh, 
các sản phẩm tái chế để giảm thiểu sự tiêu thụ nguồn năng lượng.

Để doanh nghiệp thành công lâu dài trong định hướng xanh hóa nền công nghiệp, LBM khuyến khích sử 
dụng năng lượng hiệu quả và hợp lý tại nơi làm việc.

ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

LBM luôn có ý thức trách nhiệm cộng đồng, duy trì, bảo vệ lợi ích, chia sẻ đóng góp cho cộng đồng và 
xã hội. Công ty cũng đề cao mối quan hệ với cộng đồng địa phương thông qua việc tích cực tham gia, 
hưởng ứng các công tác xã hội, hoạt động từ thiện, hỗ trợ chính quyền địa phương.

Mở rộng cơ hội việc làm, tập trung hỗ trợ người lao động thuộc dân tộc thiểu số và nâng cao thu nhập 
chung cho cộng đồng. Đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, đặc biệt là những người có hoàn 
cảnh khó khăn. Định hướng phát triển an sinh xã hội linh hoạt và bền vững cho lao động địa phương.

Công ty luôn quan tâm đến yếu tố con người, do đó LBM chủ động thực hiện các chương trình đào tạo 
để nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công nhân viên; Xây dựng môi trường làm việc thân thiện 
và bình đẳng. LBM thực hiện đầy đủ trách nhiệm về lương, thưởng, đảm bảo thu nhập và đời sống tinh 
thần, sức khỏe của cán bộ công nhân viên.

Doanh nghiệp duy trì mối quan hệ đối tác hiệu quả, dựa trên tinh thần tôn trọng, coi trọng tài đức và bình 
đẳng, tính toàn diện, đa dạng.

MỤC TIÊU ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI
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RỦI RO KINH TẾ

Năm 2023 là một năm nhiều biến động của nền 
kinh tế, khiến toàn thế giới tiếp tục đối mặt với cuộc 
chiến chống lạm phát và tình trạng tăng trưởng 
thấp kéo dài. Tuy nhiên đến nay, lạm phát toàn cầu 
có xu hướng hạ nhiệt sau thời gian các nước đồng 
loạt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tính đến 
tháng 12/2023, các Ngân hàng Trung ương thế giới 
đã tăng lãi suất 37 lần với hơn 1.175 điểm cơ bản 
để chống lạm phát (theo Hãng tin Reuters thống 
kê). Bên cạnh đó, xung đột chính trị ở nhiều quốc 
gia trên thế giới, đặc biệt từ Nga-Ukraine đến Israel-
Hamas tác động tiêu cực đến quá trình phục hồi 
kinh tế toàn cầu. Hệ quả cho thấy thương mại toàn 
cầu giảm 5% so với năm ngoái (theo Hội nghị Liên 
hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)).

Trong khi FED liên tục tăng lãi suất để kiềm chế 
lạm phát, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện 
chính sách nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng 
GDP. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP năm 
2023 tăng 5,05% so với năm trước. Dù áp lực lạm 
phát rất lớn nhưng sau đó đã giảm dần, bình quân 
cả năm 2023 lạm phát ở mức 3,25%, đạt mục tiêu 
Quốc hội đề ra. 

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và chính 
trị toàn cầu có tác động tiêu cực đến ngành khoáng sản 
do sự suy giảm của tổng cầu, lạm phát cao, chính sách 
tiền tệ thắt chặt, xung đột quân sự và bất ổn chính trị 
trên thế giới.

LBM hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, sản 
xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng nên luôn chịu tác 
động từ nền kinh tế. Do đó, trước bối cảnh kinh tế, chính 
trị thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng biến động 
khó lường, bên cạnh những thuận lợi, Doanh nghiệp sẽ 
còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để ứng 
phó với tình huống này, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần 
Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng cần luôn nhạy bén với 
những biến động của nền kinh tế trong nước và quốc 
tế, tránh tâm lý chủ quan để có thể ứng phó kịp thời với 
các rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, Công ty cũng theo dõi 
sát sao các yếu tố vĩ mô như tình hình kinh tế - chính trị, 
thị trường tài chính,… và các yếu tố vi mô như tình hình 
cạnh tranh, nhu cầu của khách hàng…để đưa ra những 
đánh giá, điều chỉnh và ứng phó kịp thời với những biến 
động có thể xảy ra, nhằm đạt được những chương trình, 
kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

CÁC RỦI RO

RỦI RO THỜI TIẾT

Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng là một 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và vận 
chuyển khoáng sản, đặc biệt là cao lanh, sét, bentonite… 
Do hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu diễn ra tại 
các khu vực đồi núi, nhiều dốc, nên thời tiết và tình hình 
thảm họa tự nhiên luôn là những yếu tố tiên quyết cần 
được Ban lãnh đạo LBM quan tâm hàng đầu.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, lũ lụt, bão, 
sạt lở đất... các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng 
sản sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải tạm dừng hoặc 
ngừng hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tỉnh này 
có lượng mưa luôn cao hơn trung bình cả nước. Mùa mưa 
kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11, lượng mưa trung bình 
từ 1.750-3.150 mm/năm. Tính đến tháng 7/2023, trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các loại hình thiên 
tai, chủ yếu là mưa lớn kéo dài, kèm theo lốc xoáy, sạt lở 
đất. Trong đó có 10 trận mưa lớn, 1 trận mưa đá, 6 trận lốc 
xoáy, 5 vụ sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 
Mưa lớn, lốc xoáy, sạt lở đất là những loại hình thiên tai 
thường xuyên xảy ra tại Lâm Đồng, đặc biệt là trong mùa 
mưa. Nguyên nhân do Lâm Đồng là tỉnh có địa hình đồi núi, 

dốc cao chiếm 50%, kết cấu đất yếu, thảm thực vật bị 
suy giảm… Điều này làm chậm tiến độ khai thác các 
mỏ và ảnh hưởng đến năng suất lao động của công 
nhân trực tiếp sản xuất, nhất là tại các công trường 
khai thác và vị trí làm việc ngoài trời.
Là doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chủ 
yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, LBM đã và đang triển 
khai nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các yếu tố 
thời tiết và tình hình thảm họa tự nhiên để đảm bảo an 
toàn lao động cũng như hiệu quả cho hoạt động kinh 
doanh, Công ty thực hiện lưu trữ dự phòng nguyên 
liệu sản xuất cho cả năm trong mùa nắng, dự phòng 
nguyên liệu mua từ các nhà cung cấp khác trong 
trường hợp thời tiết xấu, khảo sát địa hình trước khi 
vận chuyển hàng hóa, hoãn hoặc dừng lịch cấp bê 
tông nếu địa hình không an toàn. Bên cạnh đó, LBM 
cũng thường xuyên đào tạo, tập huấn cán bộ, công 
nhân viên để nâng cao khả năng ứng phó với các rủi 
ro thiên tai có thể xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn lao 
động và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh tránh 
được những tổn thất cho doanh nghiệp.
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RỦI RO CHÍNH SÁCH

CÁC RỦI RO

LBM là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công 
ty cổ phần, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hồ Chí Minh. Do đó, doanh nghiệp 
chịu sự điều chỉnh của luật và các văn bản dưới 
luật, bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 
khoán, Luật Thuế, Nghị định 155… Ngoài ra, Công ty 
còn chịu sự ảnh hưởng từ các Thông tư, Nghị định, 
văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực khai thác 
khoảng sản như – Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ 
môi trường,…

Những năm gần đây, với mục tiêu nâng hạng thị 
trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2025, Bộ 
Tài chính và các cơ quan ban ngành đã, đang và 
sẽ rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách và 
quy định pháp lý nhằm sửa đổi, bổ sung kịp thời, 
đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển thị trường 
chứng khoán Việt Nam và quốc tế, từng bước đạt 
được các tiêu chí đánh giá nâng hạng, cũng như 
mang đến sự minh bạch, thuận lợi cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. Do đó, bất kì sự thay đổi nào cũng 
có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của 
LBM nếu doanh nghiệp không kịp thời cập nhật 
chính sách mới.

Để giảm thiểu tối đa rủi ro chính sách ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín doanh 
nghiệp, LBM luôn tuân thủ các quy định của pháp 
luật, có bộ phận chuyên trách theo dõi, chủ động 
cập nhật những thay đổi văn bản pháp luật, để kịp 
thời điều chỉnh cơ chế vận hành của doanh nghiệp 
phù hợp.

RỦI RO VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ngành khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là 
một ngành đặc thù, đòi hỏi người lao động phải có sức khỏe tốt, 
kỹ năng nghề nghiệp cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 
về an toàn lao động. Một số đặc điểm của ngành như: 

	» Sử dụng nhiều máy móc, thiết bị hạng nặng: các máy 
móc này có kích thước lớn, trọng lượng nặng, hoạt động với 
công suất cao. Nếu không được vận hành, bảo dưỡng, sử 
dụng đúng cách có thể gây mất an toàn lao động.

	» Hoạt động trong môi trường làm việc khắc nghiệt: Người 
lao động thường xuyên phải làm việc trong môi trường bụi 
bặm, tiếng ồn lớn, thời tiết nắng nóng, ẩm ướt, … Điều kiện 
này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của người lao 
động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động.

LBM luôn chú trọng đến công tác an toàn lao động, nhằm hạn 
chế tối đa rủi ro và tai nạn lao động. Công ty đã triển khai các 
biện pháp như:

	» Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao chuyên 
môn vận hành máy móc, thiết bị và phương tiện vận chuyển 
cho công nhân. Điều này giúp công nhân vận hành máy 
móc, thiết bị một cách an toàn, hiệu quả.

	» Các quy trình sản xuất của Công ty được thiết kế, xây 
dựng dựa trên các tiêu chuẩn an toàn lao động. Các quy 
trình này được cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình 
hình thực tế của doanh nghiệp.

	» Toàn bộ công nhân của Công ty đều được trang bị đầy 
đủ trang bị bảo hộ lao động phù hợp với từng vị trí làm việc. 
Các trang bị này giúp bảo vệ người lao động khỏi các nguy 
cơ mất an toàn lao động.

	» Công ty thường xuyên tổ chức huấn luyện các quy định 
về an toàn lao động, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao 
động, … Đảm bảo công nhân luôn nắm vững kiến thức và 
tuân thủ đúng quy định an toàn lao động.

Những biện pháp trên đã góp phần nâng cao nhận thức và ý 
thức chấp hành các quy định về an toàn lao động của người lao 
động, giảm thiểu tối đa rủi ro và tai nạn lao động tại LBM.

RỦI RO VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU

Về nguồn nguyên liệu đầu vào, LBM hiện đang chủ yếu 
sử dụng nguồn nguyên liệu từ các vùng nguyên liệu do 
Công ty quản lý và đang khai thác. Hiện nay, các mỏ 
nguyên liệu đang có quyền khai thác của LBM tại Lâm 
Đồng như Mỏ đá Cam Ly, Mỏ đá N’thol Hạ, và Mỏ đá 
Tây Đại Lào. Ngoài ra, Công ty đang làm thủ tục xin gia 
hạn cấp phép khai thác cho Mỏ đá Lộc Tân và Mỏ cao 
lanh Đa Quý. Việc khai thác các nguồn nguyên liệu đặt 
ra nhiều thử thách cho LBM vì lĩnh vực khai thác khoáng 
sản là một lĩnh vực có tính cạnh tranh cao về chất lượng 
và mỏ nguyên liệu. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam 
đang có những thay đổi về chính sách đối với hoạt động 
khai thác khoáng sản cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Lâm Đồng thông qua chủ trương về việc điều chỉnh thời 
gian khai thác của các mỏ đá xây dựng trên địa bàn 
thành phố Đà Lạt, để giảm thiểu tác động của hoạt động 
khai thác đá, bảo vệ môi trường. Điều này ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, 
các doanh nghiệp cần nắm bắt và tuân thủ các quy định 
mới để đảm bảo hoạt động khai thác được hợp pháp và 
hiệu quả.

Để chủ động về nguồn nguyên liệu, Công ty đã và đang 
triển khai các kế hoạch khai thác hiệu quả các nguồn 
nguyên liệu hiện có để đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản 
xuất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty đang thực 
hiện các thủ tục xin gia hạn cấp phép khai thác đối với 
Mỏ Cao lanh Lộc Tân, Mỏ Cao lanh Đa Quý để nâng cao 
hoạt động sản xuất kinh doanh, liên tục khảo sát thăm 
dò các nguồn mỏ mới để mở rộng nguyên liệu đầu vào; 
LBM cũng đang đầu tư vào công nghệ khai thác hiện đại 
để nâng cao hiệu quả khai thác và giảm thiểu tác động 
đến môi trường. Nhờ những biện pháp này, LBM từng 
bước nâng cao khả năng chủ động về nguồn nguyên 
liệu, đảm bảo kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

33
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RỦI RO CẠNH TRANH

CÁC RỦI RO

Trong những năm gần đây, thị trường vật liệu xây dựng Việt Nam đang có sự phát triển mạnh mẽ với sự tham gia 
của ngày càng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp này có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, 
công nghệ hiện đại và các sản phẩm đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng hơn. Điều này đã tạo ra sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp cạnh tranh 
với nhau về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng, thương hiệu,... Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, 
các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau về quyền khai thác mỏ, nguồn nguyên liệu, công nghệ khai thác,... 

LBM là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Với gần 30 năm 
kinh nghiệm hoạt động, LBM đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược phù hợp, đa dạng 
hóa các dòng sản phẩm và xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với nhu cầu phong phú của khách hàng.

Để giữ vững thị trường và tiếp tục phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, LBM đã triển khai đồng bộ nâng 
cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ sản xuất và thiết kế, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao 
hơn, đầu tư máy móc thiết bị để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. LBM chú trọng đến việc đa dạng hóa các 
sản phẩm và dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các đối tượng khách hàng. Công ty hiện đang 
cung cấp đa dạng các sản phẩm vật liệu xây dựng, bao gồm: bê tông, đá xây dựng, gạch xây dựng, bentonite,... 
Bên cạnh đó, LBM cũng đầu tư vào quảng bá thương hiệu và xây dựng mối quan hệ khách hàng lâu dài thông 
qua việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu và yêu cầu của khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. 
Ngoài ra, LBM đã xây dựng hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ 
trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời.

34

RỦI RO KHÁC

Doanh nghiệp không chỉ phải đối mặt với những 
rủi ro thường gặp như thị trường biến động, đối 
thủ cạnh tranh,... mà còn có thể phải đối mặt 
với những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, 
chiến tranh, dịch bệnh,… Những rủi ro này nếu 
xảy ra có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng về 
người và tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Do đó, việc giảm thiểu tác động của các rủi ro 
bất khả kháng là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng của Công ty. Theo đó, LBM thường 
xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời các thông tin, 
luôn chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng 
cho các tình huống thiên tai, dịch bệnh; Tích lũy 
nguồn lực tài chính, vật chất để phục hồi hoạt 
động sau khi rủi ro xảy ra,...Từ đó giúp hạn chế 
tối đa các tổn thất có thể xảy ra.

35
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02
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
TRONG NĂM
•	 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

•	 Tổ chức và nhân sự

•	 Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

•	 Tình hình tài chính

•	 Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của 
chủ sở hữu

•	 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường 
và xã hội của Công ty
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Bất động sản trầm lắng khi nhu cầu nhà ở sụt giảm và tồn tại 
nhiều vướng mắc pháp lý. Bên cạnh đó, mưa bão trên địa bàn 
tỉnh khiến cho việc xây dựng các công trình dự án tại Lâm Đồng, 
Đắk Nông,… sụt giảm, dẫn đến sản lượng tiêu thụ bê tông, gạch 
sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Nhờ việc Công ty kiểm soát 
và cắt giảm các chi phí như: Giá vốn hàng bán (giảm 25,11%, 
tương đương giảm 214,04 tỷ đồng so với 852,32 tỷ đồng năm 
2022), chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng 
đã giúp cho lợi nhuận thuần từ HĐKD, lợi nhuận trước thuế, lợi 
nhuận sau thuế đạt lần lượt là 159,28 tỷ đồng, 159,88 tỷ đồng 
và 125,24 tỷ đồng, tăng 5,79%, 5,44% và 3,13% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH
NĂM 2023

TRONG NĂM 2023, MẶC DÙ CHỊU ẢNH HƯỞNG CHUNG 
TỪ TÌNH HÌNH KINH TẾ KHÓ KHĂN, BẢN THÂN DOANH 
NGHIỆP CHỊU SỰ CẠNH TRANH GAY GẮT, NHƯNG LBM 
VẪN NỖ LỰC ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH ĐHĐCĐ ĐỀ 
RA VÀ CỦNG CỐ THƯƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG TẠI 
KHU VỰC

159,88 TỶ ĐỒNG

901,72 TỶ ĐỒNG

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Công ty năm 2023 đạt 
122,98% so với kế hoạch năm. 

Doanh thu thuần hợp nhất của Công ty năm 2023 đạt 
95,93% so với kế hoạch năm. 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Doanh thu thuần

Năm 2022 Năm 2023

Lợi nhuận trước 
thuế

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất Năm 2022

Năm 2023
% TH 2023/ 

KH 2023
% TH 2023/ 

TH 2022Kế hoạch Thực hiện

1 Tổng doanh thu 1.117,78 - 906,79 - 81,12%

2 Doanh thu thuần 1.113,27 940,00 901,72 95,93% 81,00%

3 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 150,56 - 159,28 - 105,79%

4 Lợi nhuận trước thuế 151,63 130,00 159,88 122,98% 105,44%

5 Lợi nhuận sau thuế 121,44 - 125,24 - 103,13%

ĐVT: Tỷ đồng
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4,91%
3,58%

2,37%
2,65%

86,21%

0,28%

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2023

Doanh thu bê tông Doanh thu điện năng lượng mặt trời

Doanh thu bán than, bentonite, giao khoán mỏ Doanh thu gạch

Doanh thu gốm sứ chịu nhiệt Doanh thu cao lanh

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

6,53%
3,05%

2,82%
1,07%

86,31%

0,22%

CƠ CẤU DOANH THU NĂM 2022

40

Năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 901,72 tỷ đồng, giảm 19,00% so với năm 2022, chỉ đạt 95,93% so với kế 
hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Trong đó, doanh thu Công ty giảm chủ yếu do quá trình hoạt động sản xuất bị thu hẹp vì mưa 
bão trong năm 2023. Trong bối cảnh thị thường xây dựng ảm đạm, hoạt động xây dựng công nghiệp bị ảnh hưởng 
bởi nhu cầu mở rộng sản xuất công nghiệp ở mức thấp trong năm 2023. 

125,24 103,13%

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG NĂM 2023

TỶ ĐỒNG

LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT NĂM 2023 SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM 2023

Xét về cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu bê tông chiếm 86,21% trên tổng doanh thu, là doanh thu chủ đạo của LBM. 
Theo đó, doanh thu bê tông đạt 777,37 tỷ đồng, giảm 19,10% so với 960,88 tỷ đồng năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu 
do mưa bão nhiều tại Lâm Đồng vào quý 3/2023 khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó 
khăn, làm giảm sản lượng tiêu thụ vật liệu xây dựng trong đó chủ yếu là bê tông. Thêm vào đó, ảnh hưởng từ yếu 
tố vĩ mô lên thị trường ngành xây dựng cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Mặt khác, tuy tổng doanh thu giảm sút nhưng lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng nhẹ so với 
năm 2022. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế ghi nhận tăng lần lượt từ 151,63 tỷ đồng lên 159,88 tỷ 
đồng và 121,44 tỷ đồng lên 125,24 tỷ đồng, tương đương tăng 5,44% và 3,13% so với năm 2022. Do Công ty đã nỗ 
lực trong việc cắt giảm chi phí quản lý và kiểm soát tốt chi phí đầu vào giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong 
đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,33%, tương đương 10,02 tỷ đồng so với 107,44 tỷ đồng năm trước. Giá vốn 
hàng bán ghi nhận giảm 25,11%, tương ứng giảm 214,04 tỷ đồng so với 852,32 tỷ đồng năm 2022. Kết quả kinh 
doanh trong năm 2023 là minh chứng cho năng lực quản trị hiệu quả, khả năng thích ứng linh hoạt và chiến lược 
sản xuất kinh doanh của LBM. Công ty luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, mang đến giá trị khách hàng và  
đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

ĐVT: Tỷ đồng

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất
Năm 2022 Năm 2023 % TH 2023/ 

TH 2022
Giá trị Tỷ trọng(%) Giá trị Tỷ trọng(%)

1 Doanh thu bán than, 
bentonite, giao khoán mỏ 72,69 6,53% 44,25 4,91% 60,88% 

2 Doanh thu gốm sứ chịu nhiệt 33,94 3,05% 32,24 3,58% 94,99% 

3 Doanh thu gạch 31,41 2,82% 21,39 2,37% 68,12% 

4 Doanh thu cao lanh 11,86 1,07% 23,94 2,65% 201,77% 

5 Doanh thu bê tông 960,88 86,31% 777,37 86,21% 80,90% 

6 Doanh thu điện năng lượng 
mặt trời 2,49 0,22% 2,53 0,28% 101,47% 

 Tổng cộng 1.113,27 100% 901,72 100% 81,00% 

41Công ty CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNGLBM
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

STT Họ tên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu Ghi chú

1 Nguyễn An Thái
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc
43.200 0,22% -

2 Lê Cao Quang Phó Tổng Giám đốc 107.364 0,54% -

3 Nguyễn Quang Duyệt Phó Tổng Giám đốc 18 0,0001% -

4 Trần Văn Hiến Phó Tổng Giám đốc 6 0,00003% -

5 Nguyễn Thanh Toàn Phó Tổng Giám đốc 4 0,00002% -

6 Lê Nam Đồng Phó Tổng Giám đốc 0 0,00% -

7 Lê Thanh Hoà Phó Tổng Giám đốc 21.300 0,11% -

8 Dương Thị Ngọc Ngân Kế toán trưởng 0 0,00% -

(*) Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày 19/03/2024

(Tính đến ngày 31/12/2023)

Ông NGUYỄN AN THÁI

 LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Năm sinh: 1966	
Nơi sinh: Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

   Quá trình công tác:
•	 05/1990 - 12/1996:	 Cán bộ kỹ thuật - Xí nghiệp Sứ Lâm Đồng.
•	 01/1997 - 09/2002:	 Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty VLXD Lâm Đồng.
•	 01/2003 - 04/2003:	 Cán bộ kỹ thuật Công ty.
•	 05/2003 - 09/2006:	 Phó Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An.
•	 10/2006 - 06/2011:	 Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An.
•	 07/2011 - 04/2016:	 Tổng Giám đốc Công ty.
•	 04/2016 - 04/2021:	 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
•	 05/2021 đến nay:	 Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
•	 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành; 
•	 Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát; 
•	 Chủ tịch Công ty TNHH MTV bê tông LBM Đắk Nông; 
•	 Chủ tịch Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú; 
•	 Chủ tịch Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 43.200 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ

Ông NGUYỄN AN THÁI
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc01
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Năm sinh: 1981	
Nơi sinh: Khánh Hoà
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng và Công nghiệp
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty.

   Quá trình công tác:
•	 01/2002-05/2008: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Xây lắp
•	 06/2008-05/2009: Chuyên viên
•	 06/2009-09/2012: Phó Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực
•	 10/2012-12/2013: Quyền Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 
•	 01/2014-04/2016: Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 
•	 05/2016-02/2022: Phó TGĐ LBM kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực
•	 02/2022- nay: Phó TGĐ LBM kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
•	 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực 2; 
•	 Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú; 
•	 Giám đốc Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn. 
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 107.364 cổ phần, chiếm 0,54% vốn điều lệ

Ông LÊ CAO QUANG
Phó Tổng Giám đốc02

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Ông LÊ CAO QUANG

 LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Năm sinh: 1979	
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty

   Quá trình công tác:
•	 03/2007-09/2011: Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 10/2011-08/2012: Phó Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 09/2012-12/2013: Quyền trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 01/2014-12/2014: Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 01/2015-10/2016: Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến
•	 11-2016-02/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Hiệp Tiến
•	 03/2018-07/2018: Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An
•	 08/2018-10/2019: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất ; Giám đốc Xí 

nghiệp Hiệp An
•	 11/2019-01/2021: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 02/2022- nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất; Giám đốc Xí nghiệp 

Hiệp Lực 1

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
•	 Phó Tổng Giám đốc, kiêm trưởng Phòng KT-SX, Giám đốc XN Hiệp Lực 1.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 18 cổ phần, chiếm 0,0001% vốn điều lệ

Ông NGUYỄN QUANG DUYỆT 
Phó Tổng Giám đốc03

Ông NGUYỄN QUANG DUYỆT 
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Ông TRẦN VĂN HIẾN

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
 LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Năm sinh: 1982	
Nơi sinh: Quảng Bình.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty

  Quá trình công tác:
•	 06/2005-11/2007: Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty.  
•	 12/2007-02/2009: Trưởng xưởng Xí nghiệp Hiệp An.  
•	 03/2009-07/2011: Nhân viên Xí nghiệp Hiệp An. 
•	 08/2011-11/2014: Phó Giám đốc Xí nghiệp Hiệp An. 
•	 12/2014-04/2015: Nhân viên Kinh doanh Công ty. 
•	 05/2015-07/2018: Phó Phòng Kinh doanh Công ty.  
•	 08/2018-10/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty. 
•	 10/2019-02/2023: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông 

LBM Đắk Nông.
•	 03/2023 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 06 cổ phần, chiếm 0,00003% vốn điều lệ.

Ông TRẦN VĂN HIẾN
Phó Tổng Giám đốc04

Ông NGUYỄN THANH TOÀN

Năm sinh: 1975	
Nơi sinh: Lâm Đồng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử 
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty

   Quá trình công tác:
•	 10/2001-08/2009: Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 09/2009-08/2011: Phó Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 09/2011-04/2012: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát
•	 05/2012-12/2014: Phó Giám đốc Xí nghiệp bê tông Hiệp Lực
•	 01/2015-6/2015: Quyền Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 7/2015-04/2016: Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 05/2016- 10/2017: Giám đốc Công ty Gạch ngói Tuynen Thạnh Mỹ kiêm Trưởng Phòng Kỹ 

thuật sản xuất
•	 11/2017-07/2018: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Trưởng Phòng Kỹ thuật sản xuất
•	 08/2018-04/2019: Phó Giám đốc Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành
•	 04/2019-08/2019: Giám đốc Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành
•	 08/2019-08/2020: Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành
•	 09/2020-nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 04 cổ phần, chiếm 0,00002% vốn điều lệ

Ông NGUYỄN THANH TOÀN
Phó Tổng Giám đốc05
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Ông LÊ NAM ĐỒNG

TỔ CHỨC NHÂN SỰ
 LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

Năm sinh: 1980
Nơi sinh: Quảng Bình
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán

    Quá trình công tác:
•	 04/2004-11/2007: Nhân viên kế toán Xí nghiệp Hiệp Tiến.
•	 12/2007-05/2012: Nhân viên kế toán Công ty.
•	 06/2012-02/2014: Phó phòng Tài chính – Kế toán.
•	 03/2014-04/2016: Quyền Kế toán trưởng Công ty, Quyền Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán.
•	 08/5/2016-06/8/2021: Kế toán trưởng Công ty kiêm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán.
•	 08/2021 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán.

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 
•	 Thành viên Ban kiểm soát Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành; 
•	 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông;
•	 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú;
•	 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: không có

Ông LÊ NAM ĐỒNG
Phó Tổng Giám đốc06

Ông LÊ THANH HÒA

Ông LÊ THANH HÒA
Phó Tổng Giám đốc07

Năm sinh: 1979	
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Phòng kinh doanh

   Quá trình công tác:
•	 04/2013-06/2013: Nhân viên Phòng Kinh doanh
•	 07/2013-12/2015: Phó Phòng Kinh doanh
•	 01/2016-12/2017: Phó Phòng Tổ chức nhân sự Công ty
•	 05/2016-07/2019: Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ
•	 08/2019-07/2020: Trưởng Phòng Kinh doanh
•	 08/2020-08/2021: Trưởng Phòng Kinh doanh kiêm Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ
•	 09/2021-05/2022: Trưởng Phòng Kinh doanh 
•	 06/2022-nay: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 21.300 cổ phần, chiếm 0,11% vốn điều lệ.
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LÝ LỊCH BAN ĐIỀU HÀNH

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Năm sinh: 1988	
Nơi sinh: Đà Lạt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng

  Quá trình công tác:
•	 10/2010-08/2019: Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán
•	 09/2019-07/2021: Phó phòng Tài chính – Kế toán
•	 08/2021-nay: Kế toán trưởng Công ty

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: Không có.

Bà DƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN
Kế toán trưởng08

Bà DƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN
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TỔ CHỨC NHÂN SỰ

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN 

THU NHẬP BÌNH QUÂN

STT Chỉ tiêu- Công ty mẹ
2022 2023

Số lượng 
(người) Tỷ trọng Số lượng 

(người) Tỷ trọng

I Theo trình độ lao động 602 100% 568 100%

1 Trình độ Đại học 104 17,28% 133 23,42%

2 Trình độ Cao đẳng 24 3,99% 6 1,06%

3 Trung cấp 12 1,99% 37 6,51%

4 CN có tay nghề 462 76,74% 392 69,01%
II Theo giới tính 602 100% 568 100%
1 Nam 495 82,23% 463 81,51%

2 Nữ 107 17,77% 105 18,49%

Tổng cộng 602 100% 568 100%

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Tổng số lượng người lao động (người) 602 694 602 568

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 10.300.000 12.600.000 15.600.000 14.487.192
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CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Về tuyển dụng: Công ty tiếp tục tuyển dụng nhân sự 
để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh 
trong năm 2023. Song đó, Công ty cũng có các chính 
sách bồi dưỡng, hỗ trợ người lao động tham gia các 
khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng 
nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp. Các chương trình 
đào tạo được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế 
của doanh nghiệp và từng cá nhân, giúp người lao 
động phát triển năng lực cá nhân, nâng cao hiệu quả 
công việc.

Về lương thưởng, phúc lợi, và đãi ngộ: LBM luôn nỗ 
lực cải thiện chính sách, lương thưởng, phúc lợi, đãi 
ngộ, đem tới môi trường làm việc bình đẳng, thân 
thiện, chuyên nghiệp, đảm bảo sức khỏe và an toàn 
lao động cho người lao động. Theo đó, mức lương 
của mỗi cá nhân được xác định dựa trên kết quả 
đánh giá hiệu quả công việc như năng suất lao động, 
chất lượng công việc, tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, 
Công ty cũng có chính sách khen thưởng xứng đáng 
cho các cá nhân, bộ phận hoàn thành xuất sắc công 
việc và có đóng góp đối với hoạt động của Công ty. 
Các chính sách này nhằm đảm bảo thu nhập, ổn định 
cuộc sống và tạo động lực cho người lao động phát 
huy năng lực, cống hiến cho Công ty. Bên cạnh đó, 
Công ty còn thực hiện đầy đủ chính sách phúc lợi, đãi 
ngộ như nghỉ phép, nghỉ ốm, lễ tết, chế độ thai sản, tổ 
chức nghĩ dưỡng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.

Về đào tạo: Công ty luôn chú trọng đến việc đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực kế thừa, nhằm đảm bảo 
sự ổn định và phát triển bền vững của LBM. Công ty 
có chương trình đào tạo cán bộ nguồn nhằm phát hiện 
và bồi dưỡng các nhân viên trẻ có tiềm năng trở thành 
cán bộ chủ chốt trong tương lai. Do vậy, LBM luôn 
khuyến khích nhân viên không ngừng học hỏi, trau dồi 
kĩ năng để nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh 
doanh.

Môi trường công việc: Công ty luôn chú trọng đầu tư 
xây dựng và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc 
hiện đại, khang trang, đảm bảo an toàn cho người 
lao động. Đối với nhân viên văn phòng, công ty trang 
bị đồng phục chuyên nghiệp, tạo sự thoải mái và tự 
tin trong quá trình làm việc. Đối với công nhân các xí 
nghiệp, công ty trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao 
động cần thiết, bao gồm quần áo bảo hộ, giày bảo 
hộ, mũ bảo hộ, găng tay và mặt nạ bảo hộ. Công tác 
an toàn lao động được đặt lên hàng đầu, các nguyên 
tắc an toàn kỹ thuật được tuân thủ nghiêm ngặt. Lịch 
bảo trì, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị được đảm 
bảo, không để xảy ra tai nạn lao động.

731NGƯỜI
TỔNG SỐ NHÂN VIÊN CỦA TOÀN TẬP ĐOÀN 

TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2023 LÀ
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN
CÁC HẠNG MỤC CHƯA THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XONG

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2023 

CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

STT Hạng mục đầu tư Số lượng
Nghị quyết 
đã duyệt 
(tỷ đồng)

Trạng thái

1 Trạm bê tông 180m3 /h cho Xuân Thọ hoặc 
Tân Phú (NQ 11b/2021) 1 5,9

2 Chủ trương đầu tư trạm 180m3 /h tại Bắc Bảo 
Lộc (NQ 2b/2022) 1 13,36 Chuẩn bị triển khai mặt 

bằng

3 Đầu tư 04 Mooc ben tải tự đổ Yunli, loại 
LG9403Z, 3 trục 23,5m3 (NQ 11c/2023) 2 1,12 Đã đầu tư 02 cái, còn 02 

cái chưa đầu tư

4 Đầu tư xe xúc lật bánh lốp Lonking LG863 (NQ 
11c/2023) 1 1,78 Chưa đầu tư

5 Quy hoạch văn phòng Công ty, nâng 1 tầng 
tòa 2, tòa 3 giữ nguyên, PA3 (NQ 14/2023) 3,00 Đang thuê thiết kế và xin 

giấy phép xây dựng

TỔNG CỘNG 25,16

STT Hạng mục đầu tư Số lượng Giá trị hợp đồng bao gồm thuế 
(tỷ đồng) Trạng thái

1
Đầu tư xe vận chuyển nguyên liệu, xe văn 
phòng, nâng cấp hệ nghiền đá tại mỏ Tây Đại 
Lào

1 24,5 (Giá trước thuế) -

2 Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại Đại Lào 1 1,8 (Giá trước thuế) -

3 Đầu tư đất tại xã Liên Hiệp – Đức Trọng 1 126,6 -

4 Đầu tư đất tại Đắk Mil – Đắk Nông 1 1,4 -

5 Đầu tư đất tại Xã Tam Bố - Di Linh 1 0,75 -

6 Đang quyết toán đầu tư hệ nghiền đá tại mỏ 
Cam Ly-không gồm phụ tùng thay thế 23 (Giá trước thuế) -

7 Đầu tư bổ sung tại dự án Tân phú 3,4 (Giá trước thuế) -

TỔNG CỘNG 181,45

•	 Dự án mở rộng trạm bê tông tại Tam Bố - Di Linh: Dự án đã được cấp phép xây dựng, thi công phần móng. Đang chờ 
lắp đặt trạm.

•	 Dự án trạm trộn bê tông tại Huyện Tân Phú – Tỉnh Đồng Nai: đã hoàn thiện khu nhà văn phòng, nhà ăn, nhà ở công 
nhân và mặt bằng, móng trạm.

•	 Dự án trạm trộn bê tông tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn – TP. Bảo Lộc: Đang triển khai thi công mặt bằng.
•	 Đang triển khai đầu tư mỏ đá mới ở Lâm Đồng để phục vụ nhu cầu sản xuất xủa Công ty.
•	 Triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng dự án của Công ty TNHH Bình Thuận: Công ty đã thực hiện xong các thủ tục 

pháp lý theo yêu cầu của cơ 11 quan chức năng. Hiện tại Bên chuyển nhượng đang thực hiện các yêu cầu của UBND 
Tỉnh để tiến đến thực hiện thủ tục chuyển nhượng
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN DỰ ÁN
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THỊNH PHÁT

CÔNG TY TNHH GẠCH HIỆP THÀNH

CÔNG TY TNHH MTV LBM TÂN PHÚ

STT Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 %2023/2022

1 Vốn điều lệ 5,00 5,00 100%

2 Tổng giá trị tài sản 13,05 7,40 56,69%

3 Doanh thu thuần 36,99 34,61 93,57%

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 20,97 17,16 81,84%

5 Lợi nhuận khác 0,00 0,19 5444,74%

6 Lợi nhuận trước thuế 18,73 15,50 82,78%

7 Lợi nhuận sau thuế 14,97 12,37 82,62%

STT Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 %2023/2022

1 Vốn điều lệ 12,60 12,60 100%

2 Tổng giá trị tài sản 102,57 85,32 83,18%

3 Doanh thu thuần 26,32 21,11 80,19%

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 10,20 6,32 62,03%

5 Lợi nhuận khác 0,03 -0,01 -

6 Lợi nhuận trước thuế 5,79 3,54 61,10%

7 Lợi nhuận sau thuế 4,69 2,81 59,90%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
ĐVT: Tỷ đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú chưa triển khai hoạt động, do đó chưa ghi nhận kết quả hoạt động 
kinh doanh.

ĐVT: Tỷ đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG LBM ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MTV LBM LỘC SƠN 

STT Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 %2023/2022

1 Vốn điều lệ 50,00 50,00 100%

2 Tổng giá trị tài sản 70,67 61,88 87,56%

3 Doanh thu thuần 104,91 64,21 61,21%

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ 8,74 5,89 67,34%

5 Lợi nhuận khác 0,50 0,02 3,42%

6 Lợi nhuận trước thuế 3,59 0,69 19,20%

7 Lợi nhuận sau thuế 3,40 0,65 19,08%

STT Chỉ tiêu TH 2022 TH 2023 %2023/2022

1 Vốn điều lệ - 30 -

2 Tổng giá trị tài sản - 1,67 -

3 Doanh thu thuần - - -

4 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 
dịch vụ - - -

5 Lợi nhuận khác - - -

6 Lợi nhuận trước thuế - (0,05) -

7 Lợi nhuận sau thuế - (0,05) -

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
ĐVT: Tỷ đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
ĐVT: Tỷ đồng



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

58 LBM CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG 59

STT Chỉ tiêu - Hợp nhất Năm 2022 Năm 2023 % 2023/2022

1 Tổng giá trị tài sản 713,01 769,88 107,98%

2 Doanh thu thuần 1.113,27 901,72 81,00%

3 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 150,55 159,28 105,79%

4 Lợi nhuận khác 1,08 0,60 55,65%

5 Lợi nhuận trước thuế 151,63 159,868 105,44%

6 Lợi nhuận sau thuế 121,44 125,24 103,13%

7 Tỷ lệ trả cổ tức 25% VĐL 25% VĐL 100,00%

ĐVT: Tỷ đồng

769,88 159,28

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN
HỢP NHẤT NĂM 2023

LỢI NHUẬN THUẦN TỪ 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Tỷ đồngTỷ đồng

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu - Hợp nhất ĐVT Năm 2022 Năm 2023

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,76 3,12

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,05 2,24

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 25,18 21,99

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 33,65 28,19

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 8,68 5,27

Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,77 1,22

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) % 10,91 13,89

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) % 25,09 22,09

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA) % 19,32 16,89

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/ Doanh 
thu thuần % 13,52 17.66

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU 
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ĐÁNH GIÁ/NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2023

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Các hệ số thanh toán 
ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh đo lường khả năng 
thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn của Doanh nghiệp. 
Năm 2023, LBM ghi nhận sự tiến bộ trong khả năng thanh 
khoản của Công ty so với năm 2022. Cụ thể, hệ số thanh 
toán ngắn hạn tăng từ 1,76 lên 3,12 lần, và hệ số thanh 
toán nhanh tăng từ 1,05 lên 2,24 lần. Tại ngày 31/12/2023, 
tài sản ngắn hạn tăng 27,98%, đạt 403,10 tỷ đồng, tăng 
88,13 tỷ đồng so với 01/01/2023, chủ yếu đến từ các 
khoản phải thu ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu 
ngắn hạn tăng 121,21 tỷ đồng tương đương tăng 128,46% 
so với 94,36 tỷ đồng tại 01/01/2023 do phát sinh khoản 
trả trước chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn Gần 
Reo cho ông Lê Hữu Chiến (49,93 tỷ đồng) và khoản trả 
trước cho việc cung cấp lắp đặt trạm bê tông tại Đắk Nông 
(5 tỷ). Bên cạnh đó, tăng khoản phải thu người lao động là 
các bên liên quan (71,20 tỷ đồng so với 4,60 tỷ đồng đầu 
năm). 

Mặt khác, nợ ngắn hạn giảm từ 178,52 tỷ đồng xuống 
129,32 tỷ đồng, tương đương giảm 27,56% so với năm 
trước. Nguyên nhân từ việc đã trả 6,42 tỷ đồng cho Công 
ty TNHH Thiên Tự Phước, 2,08 tỷ đồng cho Công ty TNHH 
Hòa Thành Tiến và 15,86 tỷ đồng cho các đối tượng khác, 
chủ yếu là khoản tiền tạm ứng liên quan đến việc đặt cọc 
mua đất. Thêm vào đó, Công ty đã chủ động chi trả 35,56 
tỷ đồng cho các khoản thuế phải nộp Nhà nước, giúp tổng 
nợ ngắn hạn của Công ty giảm đáng kể. Kết quả tích cực 
trong các chỉ số thanh khoản là minh chứng cho năng lực 
quản trị tài chính hiệu quả của Công ty, góp phần duy trì 
hoạt động kinh doanh ổn định và tạo nền tảng cho sự phát 
triển bền vững trong tương lai.

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn: Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 2023 cho 
thấy tình hình tài chính của LBM vẫn duy trì ở mức ổn định. 
Trong năm 2023, hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số nợ/ vốn 
chủ sở hữu so với năm trước có chiều hướng giảm xuống. 
Cụ thể, hệ số nợ/ tổng tài sản và hệ số nợ/ vốn chủ sở 
hữu lần lượt giảm từ 25,18% và 33,65% xuống 21,99% và 
28,19% trong năm 2023. Do Công ty đã thực hiện thanh 
toán đầy đủ và kịp thời các khoản thuế với Nhà nước, 
nghĩa vụ tài chính với nhà cung cấp và các bên liên quan. 
Nhìn chung, Công ty đang sử dụng nợ một cách thận trọng 
và hiệu quả, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty luôn 
lành mạnh và duy trì mức rủi ro thấp.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Năm 2023, các chỉ tiêu 
về năng lực hoạt động có xu hướng giảm nhẹ. Về Chỉ tiêu 
Vòng quay hàng tồn kho ghi nhận giảm từ 8,68 vòng xuống 
còn 5,27 vòng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ giá vốn 
hàng bán giảm 25,11%, tương đương 214,04 tỷ đồng. Cụ 
thể, giá vốn bê tông giảm 25,57%, tương đương 200,74 tỷ 
đồng so với 785,06 tỷ đồng năm 2022. Mặt khác, Vòng 
quay tổng tài sản giảm nhẹ từ 1,77 vòng xuống 1,22 vòng 
năm 2023. Nguyên nhân đến từ doanh thu mặt hàng bê 
tông giảm 183,50 tỷ đồng, giảm 19,01% so với 960,88 tỷ 
đồng năm 2022. Trong bối cảnh thị trường xây dựng còn 
gặp nhiều khó khăn cùng với việc ảnh hưởng từ thời tiết 
tại khu vực Lâm Đồng gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh 
thu mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là bê tông 
thương thẩm của LBM. Nhìn chung, LBM luôn tích cực 
hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi, nỗ lực trong việc 
đầu tư và phát triển sản xuất trong năm, đồng thời chủ 
động về tài chính để đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng nhu 
cầu sản lượng sản xuất, nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu 
động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Năm 2023 ghi nhận nhiều 
biến động trên thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực xây 
dựng do sự chững lại của thị trường bất động sản. 

Về khả năng sinh lời, các chỉ số đo lường đều cho thấy tín 
hiệu tích cực cho sự nỗ lực của LBM trong năm 2023. Tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) và Hệ 
số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh 
thu thuần đều ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, lần lượt 
đạt 13,89% và 17,66% so với mức 10,91% và 13,52% năm 
2022. Mặc dù doanh thu có sự sụt giảm so với năm 2022 
do thị trường ảm đạm, dự án mới thu hẹp, tuy nhiên các 
giải pháp cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp hợp 
lý, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, đồng thời cũng đưa ra 
phương án tối ưu nhất cho giá vốn hàng bán, khiến lợi 
nhuận sau thuế ghi nhận tăng trưởng tích cực (+3,13% so 
với năm 2022). Mặt khác, sự gia tăng nhẹ của Vốn chủ sở 
hữu và Tổng tài sản trong năm 2023 đã tác động đến các 
chỉ số ROA và ROE của doanh nghiệp. Cụ thể, ROE và ROA 
giảm nhẹ lần lượt từ 25,09% và 19,32% xuống 22,09% và 
16,89%. Mặc dù 2 chỉ số ROE và ROA ghi nhận giảm nhưng 
kết quả đạt được trong năm 2023 là minh chứng cho sự 
thành công của LBM trong việc ứng phó với các biến động 
kinh tế. Các giải pháp được đưa ra kịp thời và hiệu quả, 
đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và đạt 
được kết quả kinh doanh đáng ghi nhận.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

60

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

5

10

15

20

25

30

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CHỈ TIÊU VỀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG

Hệ số thanh toán 
ngắn hạn

Vòng quay hàng 
tồn kho

Hệ số thanh toán 
nhanh

Vòng quay tổng 
tài sản

Năm 2022 Năm 2022Năm 2023 Năm 2023

1,76

8,68

1,77
1,22

5,27

lần
vòng

1,05

2,24

3,12

Hệ số Nợ/Tổng 
tài sản

Hệ số Nợ/Vốn 
chủ sở hữu

ROS ROE ROA  Lợi nhuận từ 
HĐSXKD/

Doanh thu thuần

Năm 2022 Năm 2022Năm 2023 Năm 2023

25,18%

33,65%

28,19%

10,91% 

13,89%

25,09%

22,09%

19,32%

16,89%

13,52%

17,66%
21,99%

CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
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STT Tên cổ đông Địa chỉ
Số cổ phần 

(CP)
Tỷ lệ (%)

1
CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy 
Lợi Lâm Đồng

87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, 
TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

12.980.172 64,90%

2 AFC VF LIMITED
c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) 
Ltd., 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand 
Cayman

2.749.900 13,75%

CÁC CỔ ĐÔNG LỚN

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG,
THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH

20.000.000 cổ phiếu

MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU

10.000 đồng/cổ phần

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH

20.000.000 cổ phiếu

SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU QUỸ

0 cổ phiếu

STT Đối tượng Số cổ phần (CP) Tỷ lệ sở hữu

I Tỷ lệ sở hữu

- Cổ đông lớn 15.730.072 78,65%

- Cổ đông nhỏ 4.269.928 21,35%

II Đối tượng sở hữu

- Cổ đông tổ chức 16.193.594 80,97%

- Cổ đông cá nhân 3.806.406 19,03%

III Phạm vi sở hữu

- Trong nước 16.637.607 83,19%

- Nước ngoài 3.362.393 16,81%

Tổng cộng 20.000.000 100%

STT Thời điểm Vốn điều lệ trước 
phát hành (đồng)

Vốn điều lệ sau 
khi tăng giảm 

(đồng)
Hình thức tăng giảm vốn

1 01/2006 10.000.000.000 16.391.600.000
Phát hành cho cán bộ công nhân viên và cổ đông 
hiện hữu 1.635.560 cổ phần.

2 12/10/2007 16.391.600.000 41.355.600.000

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 1.635.560 
cổ phần.
Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên 
81.958 cổ phần.
Chào bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược 
778.882 cổ phần.

3 01/07/2009 41.355.600.000 85.000.000.000

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2.759.833 
cổ phần.
Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên 
87.625 cổ phần.
Chào bán cổ phiếu cho các đối tác chiến lược 
1.516.982 cổ phần.

4 04/04/2019 85.000.000.000 100.000.000.000
Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 
1.500.000 cổ phần.

5 28/07/2022 100.000.000.000 200.000.000.000
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 
nguồn vốn chủ sở hữu 10.000.000 cổ phần.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU: 

TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA: 50%

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: Không có

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC: Không có

Căn cứ theo Danh sách cổ đông chốt gần nhất tại ngày 19/03/2024

Căn cứ theo Danh sách chốt cổ đông gần nhất tại ngày 19/03/2024
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BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN 
QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Trong năm 2023, bên cạnh đạt được nhiều thành tựu 
đáng chú ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
Công ty còn quan tâm đến việc bảo vệ môi trường và 
đóng góp tích cực vào cộng đồng xã hội. Trong năm, 
LBM đã tích cực triển khai các biện pháp để giảm 
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ quy trình 
khai thác và sản xuất. Đồng thời, việc xây dựng một 
môi trường làm việc tích cực và đảm bảo an toàn cho 
cán bộ công nhân viên cũng là ưu tiên hàng đầu. Công 
ty không chỉ coi trọng việc tạo ra một môi trường làm 
việc an toàn, mà còn chú trọng đến việc góp phần vào 
việc nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng 
xung quanh.

•	 Tiêu thụ nước

•	 Tiêu thụ năng lượng

•	 Quản lý nguồn nguyên vật liệu

•	 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

•	 Báo cáo trách nhiệm với cộng đồng địa phương

•	 Chính sách liên quan đến người lao động

•	 Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn 
xanh theo hướng dẫn của  UBCKNN

TIÊU THỤ NƯỚC

Trong quá trình hoạt động sản xuất, các hoạt động 
như rửa nguyên vật liệu, đổ trộn bê tông, vệ sinh máy 
móc của các xe vận chuyển nguyên vật liệu ra vào 
công trường đều phát sinh nước thải. Tuy loại nước 
thải không chứa nhiều thành phần ô nhiễm, những dễ 
lắng đọng và tích tụ ngay, dẫn đến ô nhiễm đất, nước 
mặt, nước dưới đất tại khu vực nước thải. Do đó, Công 
ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xử lý nước 
thải theo đúng quy định hiện hành, nhằm bảo vệ môi 
trường nước và cùng cộng đồng bảo vệ môi trường 
sống. Bên cạnh đó, LBM cũng tích cực thực hiện các 
giải pháp bảo vệ môi trường nước như tuyên truyền, 
giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên 
về bảo vệ môi trường nước, xây dựng và nâng cấp hệ 
thống xử lý nước thải hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia 
về chất lượng nước thải sau xử lý, tái sử dụng nước 
thải trong sản xuất, góp phần giảm thiểu lượng nước 
thải ra môi trường.

64

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

QUẢN LÝ NGUỒN NGUYÊN VẬT LIỆUTIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

Các sản phẩm vật liệu chính của Công ty sản xuất bao 
gồm bê tông thương phẩm, đá xây dựng, gạch ngói, 
gạch chịu lửa, ống sứ chịu nhiệt, cao lanh, bentonite,… 
Các nhiên liệu đầu vào hiện nay chủ yếu của các nhà 
máy sản xuất do Công ty chỉ đạo. LBM luôn tuân thủ 
các quy định hiện hành của nhà nước về đảm bảo 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường. Công ty tổ chức 
đào tạo cho nhân viên về các công nghệ khai thác tài 
nguyên thân thiện với môi trường, nhằm giảm thiểu 
tác động đến môi trường một cách hiệu quả.

Thêm vào đó, Công ty cũng triển khai hệ thống quản 
lý nguyên liệu hiệu quả, từ việc phân loại nguyên liệu 
theo tính chất, thành phần, khả năng sử dụng. Công ty 
tận dụng các nguyên liệu phụ để tạo ra các sản phẩm 
phụ, đồng thời tái chế các sản phẩm phế thải thành 
nguyên liệu mới. Hơn nữa, Công ty đã xây dựng hệ 
thống thu gom và xử lý nước thải, bụi, khí thải,... phát 
sinh từ quá trình khai thác và sản xuất. Nhờ vậy, Công 
ty không chỉ giảm thiểu tối đa việc lãng phí tài nguyên 
mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Để đảm bảo quá trình khai thác khoáng sản được thực 
hiện một cách hợp pháp, hiệu quả và bền vững, Công 
ty đã thiết lập hệ thống quản lý khai thác khoáng sản 
toàn diện, bao gồm các quy trình kiểm soát chặt chẽ, 
nghiêm túc và báo cáo đầy đủ cho các cơ quan chức 
năng. Các quy trình có thể được quan tâm như là Quy 
trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, Quy 
trình kiểm soát quá trình khai thác, Quy trình kiểm soát 
chất lượng sản phẩm đầu ra,… Ngoài ra, LBM cũng 
thường xuyên tiến hành kiểm tra và đánh giá chất 
lượng, hiệu quả khai thác thông qua các cuộc kiểm tra 
nội bộ và các cuộc đánh giá của các tổ chức độc lập, 
nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tới phát 
triển bền vững và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Điện năng là nguồn năng lượng vô cùng quan trọng, 
là nền tảng cho sự phát triển của nền kinh tế và đời 
sống xã hội hiện đại. Tuy nhiên, việc sử dụng điện 
năng quá mức, không hiệu quả sẽ gây ra những tác 
động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, 
như ô nhiễm không khí, phát thải khí nhà kính, biến đổi 
khí hậu,… Do đó, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng 
lượng là một trong những mục tiêu quan trọng của 
LBM trong chiến lược phát triển bền vững. 

LBM luôn coi trọng việc tiết kiệm năng lượng để giảm 
thiểu lượng năng lượng tiêu thụ trong quá trình khai 
thác, sản xuất và kinh doanh. Công ty đã triển khai kế 
hoạch sử dụng năng lượng toàn diện, phù hợp với từng 
giai đoạn sản xuất, dựa trên các yếu tố như nhu cầu 
sử dụng, nguồn cung cấp và giá thành năng lượng. 
Trong khuôn viên khu vực văn phòng công sở, LBM 
áp dụng thiết bị tiên tiến, ứng dụng công nghệ tiết 
kiệm năng lượng như hệ thống đèn LED chiếu sáng, 
hệ thống điều hòa nhiệt độ thông minh, hệ thống tự 
động hóa sản xuất,... Với khả năng điều chỉnh độ sáng 
tự động theo cường độ ánh sáng tự nhiên. Hệ thống 
chiếu sáng hiện giúp tiết kiệm năng lượng lên đến 50% 
so với các loại đèn chiếu sáng truyền thống. Tại các 
nhà máy sản xuất, Công ty đã tổ chức đào tạo chuyên 
sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật về các nghiệp vụ vận 
hành, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến hệ thống dây 
chuyền sản xuất, với mục tiêu tối đa hóa hiệu suất. 
Việc sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm không chỉ 
mang lại lợi ích cho môi trường mà còn giúp doanh 
nghiệp giảm thiểu chi phí.

Với tinh thần không ngừng đổi mới, LBM luôn cải tiến 
các biện pháp, quy trình để tối ưu hóa hiệu suất sản 
xuất, đồng thời tối giản hóa thời gian, nhằm giảm tiêu 
thụ năng lượng điện một cách hiệu quả. Ngoài ra, 
Công ty cũng thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ hiệu 
suất hoạt động của hệ thống máy móc, thiết bị sản 
xuất, từ đó ngăn chặn tiêu thụ năng lượng vượt quá 
mức trong quá trình sản xuất. 
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TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VỐN XANH THEO HƯỚNG DẪN CỦA 
UBCKNN

BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG
ĐỊA PHƯƠNG

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu 
xây dựng, LBM luôn ý thức được tầm quan trọng của 
việc bảo vệ môi trường. LBM tổ chức nhiều buổi tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về tiết kiệm, chống lãng phí 
cho toàn thể cán bộ nhân viên. Cũng như ban hành 
các quy định, quy chế về tiết kiệm trong sản xuất, kinh 
doanh và sinh hoạt. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ 
tiên tiến, thân thiện với môi trường vào quá trình sản 
xuất là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh bảo vệ 
môi trường ngày càng được coi trọng. Nhờ vậy, doanh 
nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế 
tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp, thể hiện 
cam kết mạnh mẽ trong việc góp phần xây dựng một 
môi trường sống bền vững cho cộng đồng và đóng 
góp tích cực cho việc bảo vệ môi trường.

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu 
xây dựng, LBM luôn ý thức được tầm quan trọng của 
việc bảo vệ môi trường. LBM tổ chức nhiều buổi tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về tiết kiệm, chống lãng phí 
cho toàn thể cán bộ nhân viên, cũng như ban hành 
các quy định, quy chế về tiết kiệm trong sản xuất, kinh 
doanh và sinh hoạt. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ 
tiên tiến, thân thiện với môi trường vào quá trình sản 
xuất là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh bảo vệ 
môi trường ngày càng được coi trọng. Nhờ vậy, doanh 
nghiệp có thể nâng cao hiệu quả sản xuất và hạn chế 
tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh 
đó, Công ty cũng đã triển khai nhiều giải pháp, thể hiện 
cam kết mạnh mẽ trong việc góp phần xây dựng một 
môi trường sống bền vững cho cộng đồng và đóng 
góp tích cực cho việc bảo vệ môi trường.

Thị trường vốn xanh là một loại thị trường tài chính 
mới, nơi các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu xanh để 
huy động vốn cho các dự án có liên quan đến bảo vệ 
môi trường và phát triển xanh. Đây là một hoạt động 
mới và quan trọng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
quy định nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sản 
xuất theo hướng thân thiện với môi trường. LBM luôn 
quan tâm theo dõi, chủ động tìm hiểu và nghiên cứu 
các cơ hội để tham gia thị trường vốn xanh, nhằm góp 
phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty và 
của cả nền kinh tế.

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN 

ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chính sách lao động

Công ty luôn coi trọng yếu tố con người, coi đây là nhân 
tố quyết định sự thành công bền vững của doanh nghiệp. 
Công ty luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công nhân 
viên. Đồng thời thực hiện chính sách khen thưởng, trợ cấp 
với trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, góp phần nâng 
cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp. Tạo môi trường làm việc tốt, thu hút và giữ 
chân nhân tài, góp phần tạo sự cạnh tranh với các doanh 
nghiệp trên cùng địa bàn.

Chính sách thưởng, phúc lợi

Công ty luôn coi trọng việc chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần của người lao động, nhằm tạo điều kiện để họ yên 
tâm làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty. Do đó, Công ty 
áp dụng quy chế trả lương và chính sách phúc lợi rõ ràng, 
minh bạch, dựa trên năng suất lao động, hiệu quả công việc 
và đóng góp của mỗi nhân viên. Công ty cũng có các chính 
sách khen thưởng, đãi ngộ kịp thời đối với những nhân viên 
đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Công ty luôn đảm 
bảo cung cấp đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm y tế cho tất 
cả người lao động, theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ 
đó, các chính sách và chế độ đãi ngộ của Công ty đã góp 
phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao 
động, tạo động lực cho người lao động phát huy năng lực, 
cống hiến cho Công ty.

Số lượng người lao động của LBM trong năm 2023 là 

568 lao động 

với mức lương trung bình đạt 

14.487.192 đồng/tháng



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

68 LBM CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VLXD LÂM ĐỒNG 69

03
BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
•	 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

•	 Tình hình tài chính

•	 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, 
quản lý

•	 Kế hoạch phát triển trong tương lai

•	 Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến 
kiểm toán

•	 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 
môi trường và xã hội của Công ty
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong bối cảnh kinh tế chung đầy biến động và nhiều khó khăn như tổng cầu suy yếu, đặc biệt ảnh hưởng 
đến thị trường ngành vật liệu xây dựng trong năm 2023. Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật 
liệu Xây dựng Lâm Đồng đã thể hiện sự linh hoạt và khả năng thích ứng cao trong việc điều chỉnh chiến lược 
kinh doanh để phù hợp với thị trường, dẫn dắt Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhờ vào những nỗ lực 
không ngừng nghỉ, LBM đã gặt hái được những thành quả tích cực, đồng thời điều chỉnh định hướng phát 
triển một cách linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của thị trường.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

CÔNG TÁC KINH DOANH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ

•	 Doanh thu thuần hợp nhất trong năm tài chính 2023 đạt 
901,72 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2022, đạt 95,93% 
so với kế hoạch.

•	 Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm tài chính 
2023 là 159,88 tỷ đồng, tăng 5,44% so với năm 2022, 
đạt 122,98%, so với kế hoạch.

Nắm bắt nhu cầu thị trường và tiềm năng phát triển, 
LBM nhận thấy đây là cơ hội vàng để mở rộng thị 
trường và tăng doanh thu. Công ty đã chính thức 
thành lập Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn với vốn 
điều lệ 30 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm 
mở rộng quy mô sản xuất và cung cấp dịch vụ bê tông 
thương phẩm, đồng thời củng cố vị thế của LBM trên 
thị trường đầy tiềm năng này.

•	 Dựa trên kế hoạch phát triển chiến lược của Công 
ty, phân tích định lượng và định tính nhu cầu nhân 
sự cho từng bộ phận, vị trí công việc. Ưu tiên ứng 
viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực 
chuyên môn, phẩm chất đạo đức, văn hóa công ty 
và tiềm năng phát triển.

•	 Thực hiện đánh giá năng lực định kỳ, khách quan, 
minh bạch, đảm bảo tính công bằng và chính xác.

•	 Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn 
chuyên sâu, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm cho 
cán bộ, nhân viên (CBNV).

•	 Lập kế hoạch dài hạn, xác định định hướng phát 
triển nguồn nhân lực phù hợp với tầm nhìn và sứ 
mệnh của Công ty.

•	 Triển khai các chương trình đào tạo, phát triển 
năng lực cho các vị trí quản lý, vị trí then chốt, đảm 
bảo nguồn nhân lực kế thừa chất lượng.

•	 Thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu 
vào, kiểm tra trong quá trình sản xuất và kiểm tra 
thành phẩm theo quy định.

•	 Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 
9001:2015, xây dựng và công bố các quy trình, 
thủ tục sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

•	 Hội đồng quản trị đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc, 
chỉ đạo sát sao và kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc 
Công ty, đồng thời ban hành các chủ trương, chính 
sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho Công ty.

•	 LBM là một trong những doanh nghiệp hoạt động 
hiệu quả trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản 
xuất vật liệu xây dựng tại khu vực Lâm Đồng.

•	 Sản phẩm chủ lực của LBM là bê tông tươi, trong đó 
bê tông tươi là loại vật liệu xây dựng được sử dụng 
phổ biến trong các công trình xây dựng cao tốc. Do 
đó, Công ty đang tiếp tục hoàn thiện mục tiêu phủ 
sóng trạm trộn bê tông dọc theo quốc lộ 14 và 20.

•	 Công ty sở hữu hệ thống thiết bị hiện đại và đội ngũ 
nhân lực chuyên nghiệp, có đủ năng lực để hỗ trợ 
các trạm bê tông.

•	 Công ty đã xây dựng hệ thống trạm trộn bê tông trải 
dài khắp khu vực TP. Đà Lạt và Bảo Lộc, sẵn sàng 
đáp ứng mọi nhu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cho 
các dự án kinh doanh.

•	 LBM chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào nhờ 
vào việc đầu tư và hoàn thiện mỏ đá Tây Đại Lào 
cùng với các Công ty con đang hoạt động. Đặc biệt 
là cung cấp cốt liệu, một trong những thành phần 
quan trọng của bê tông. Việc chủ động chuẩn bị 
nguồn nguyên liệu này nhằm đảm bảo kế hoạch phát 
triển lâu dài của Công ty. 

•	 LBM đã kịp thời đầu tư máy móc thiết bị hiện đại 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu thị trường và nắm bắt các cơ hội 
từ thị trường.

•	 LBM là đơn vị đầu tiên trong tỉnh được cấp giấy 
chứng nhận sản phẩm đá đạt quy chuẩn quốc gia, 
đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu làm đường cao tốc.

•	 Hiện tại, các mỏ như mỏ Cao Lanh, Đa Quý đã hết 
hạn cấp phép, Công ty đã và đang triển khai thủ tục 
xin cấp phép. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt 
của ngành khoáng sản và vật liệu xây dựng, đặc biệt 
là từ các công ty có nguồn lực vượt trội. 

•	 Do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khai thác 
khoáng sản và vật liệu xây dựng, vị trí và trữ lượng 
các mỏ là những yếu tố quyết định sự thành công 
của doanh nghiệp. Việc tìm kiếm các mỏ mới là một 
hoạt động thường xuyên và cần thiết của doanh 
nghiệp, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu 
ổn định, chất lượng cao và giá cả hợp lý. Tuy nhiên, 
vấn đề về thủ tục xin giấy phép khai thác và tìm kiếm 
các mỏ phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp vẫn 
luôn là một thách thức lớn vì thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản được duyệt bởi Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải có 
sự đầu tư nghiêm túc về cả nguồn lực và thời gian.

•	 Tình hình kinh tế toàn cầu luôn biến động, với sự tác 
động của nhiều yếu tố như chính trị, địa chính trị, 
kinh tế vĩ mô,... Những biến động này tác động đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Trong đó, giá nguyên vật liệu là một biến số đặc biệt 
quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất 
của doanh nghiệp.

•	 Đồng thời, việc giảm thời gian khai thác mỏ đá trên 
địa bàn TP. Đà Lạt của Công ty là chủ trương của 
UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm bảo vệ môi trường và 
cảnh quan thiên nhiên. Theo đó, mỏ đá Cam Ly sẽ 
chấm dứt hoạt động vào cuối năm 2025. Để đảm 
bảo nguồn cung cấp nguyên liệu đá cho các hoạt 
động xây dựng, kinh doanh,... trong khu vực, Công 
ty đang tích cực tìm kiếm mặt bằng và nguồn mỏ 
thay thế.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 

STT Khoản mục - Hợp nhất
31/12/2022 31/12/2023 % 2023/ 

2022
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Tài sản ngắn hạn 314,97 44,18% 403,10 52,36% 127,98%

2 Tài sản dài hạn 398,03 55,82% 366,77 47,64% 92,15%

Tổng tài sản 713,01 100,00% 769,88 100,00% 107,98%

Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của LBM 
ghi nhận 769,88 tỷ đồng, tăng 7,98% so với thời điểm 
cuối năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn có sự tăng 
trưởng, đạt 403,10 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 52,36% tổng 
tài sản, tăng 27,98% so với năm trước. Chủ yếu là do 
khoản trả trước để chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại 
thôn Gần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng lên tới 49,93 tỷ đồng. Bên cạnh đó, LBM phát sinh 
thêm khoản phải thu ngắn hạn khác từ 4,60 tỷ đồng trong 
năm 2022 lên đến 75.80 tỷ đồng trong năm 2023 do các 
Phó Tổng Giám đốc tạm ứng để đặt cọc mua đất.

Tài sản dài hạn tại 31/12/2023 chiếm 47,64% tổng tài 
sản, tương ứng 366,77 tỷ đồng, giảm 7,85% so với cùng 
kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu là khấu hao tài 
sản cố định. Nhìn chung, Doanh nghiệp đã thể hiện năng 
lực quản trị tài chính hiệu quả, đảm bảo sự an toàn và 
khả năng thanh toán cho các nghĩa vụ tài chính. Tuy 
nhiên, Công ty cần tiếp tục duy trì và củng cố sự ổn định 
này, đồng thời theo dõi sát sao biến động của các khoản 
mục tài sản. Từ đó, có chiến lược phù hợp để nâng cao 
tình hình tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát 
triển bền vững trong tương lai.

ĐVT: Tỷ đồng
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55,82% 52,36%

47,64%

Tài sản dài hạnTài sản ngắn hạn

31/12/2022 31/12/2023
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TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

STT Khoản mục - Hợp nhất
31/12/2022 31/12/2023 % 2023/ 

2022
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng

1 Nợ ngắn hạn  178,52 99,45% 129,32 76,38% 72,44%

2 Nợ dài hạn  0,99 0,55% 39,99 23,62% 4053,37%

Tổng nợ phải trả  179,50 100,00% 169,31 100,00% 94,32%

Cấu trúc nợ phải trả của LBM tại 
31/12/2023, Nợ ngắn hạn tiếp tục chiếm 
tỷ trọng lớn hơn, chiếm tỷ trọng 76,38% 
tổng nợ. So với thời điểm cuối năm 2022, 
nợ ngắn hạn đã giảm 27,56%, tương đương 
giảm 49,20 tỷ đồng, đạt 129,32 tỷ đồng, do 
LBM đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế cho 
Nhà nước và thanh toán các khoản còn 
nợ nhà cung cấp. Việc giảm nợ ngắn hạn 
cho thấy sự chủ động trong việc sử dụng 
nguồn vốn và đảm bảo thanh khoản ngắn 
hạn cho doanh nghiệp.

Mặt khác, khoản mục nợ dài hạn đã ghi nhận mức tăng 39 tỷ đồng 
so với 0,99 tỷ đồng, ghi nhận đạt 39,99 tỷ đồng so với 31/12/2022. 
Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng đột biến này là do khoản 
vay 39 tỷ đồng được thực hiện từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Lâm Đồng nhằm mục đích hoàn vốn tự có đối với các chi phí 
Công ty đã đầu tư bao gồm 61 máy móc thiết bị và phương tiện vận 
tải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm tạo 
đà tăng trưởng giai đoạn sắp tới. Nhìn chung, Nợ phải trả của công 
ty giảm 5,68% so với mức 179,50 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2022, 
dựa trên các chỉ số tài chính, LBM vẫn được đánh giá tương đối an 
toàn về khả năng thanh khoản và thanh toán các khoản nợ vay so với 
các Công ty cùng ngành.

ĐVT: Tỷ đồng

99,45%

0,55%

76,38%
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Nợ dài hạnNợ ngắn hạn

31/12/2022 31/12/2023
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

GIẢI TRÌNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN: Không có

•	 Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Công ty luôn chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự, coi đây 
là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ công 
nhân viên của Công ty có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng tốt yêu cầu 
công việc. Để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo chuyên 
môn và thực tế, nhằm trang bị cho cán bộ công nhân viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát 
triển của Công ty trong thời đại mới.

•	 Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương hiệu tại các thị trường tiềm năng, đặc biệt là các thị trường mới mở rộng, 
Công ty đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bao gồm: nâng cấp trang thiết bị hiện đại, xây dựng các trạm bê tông, 
mở rộng mạng lưới phân phối tại nhiều địa điểm ở Lâm Đồng và các tỉnh lân cận như Đắk Nông, Chơn Thành, Gia 
Nghĩa, Đắk Song, Đắk Mil, Đồng Nai.

•	 Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các trách nhiệm xã hội đối với người lao 
động và cộng đồng, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

•	 Đầu tư máy móc thiết bị, xe vận chuyển mở rộng hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực hoạt động Công ty.

74

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Triển khai tiếp các hạng mục đầu tư tại Di Linh, Bảo Lộc, Tân Phú và Đắk Nông. Kịp thời đầu tư các hạng mục thiết bị 
phục vụ sản xuất – kinh doanh :

•	 Theo dõi và kiểm soát chặt các chi phí sản xuất tại các đơn vị. Kịp thời chấn chỉnh những chi phí bất hợp lý;
•	 Tiếp tục phân tích và tham mưu sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư;
•	 Kiểm soát dòng tiền luân chuyển, tăng vòng quay vốn nhằm sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn cho hoạt động sản 

xuất – kinh doanh;
•	 Tăng cường công tác thu hồi công nợ; các khoản thanh toán đến hạn, hạn chế nợ quá hạn và nợ xấu.

Chỉ tiêu Đơn vị tính Công ty mẹ Hợp nhất

Doanh thu Tỷ đồng 725 775

Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 87 90

Cổ tức % 25

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
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“TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁCH 
NHIỆM XÃ HỘI là ba yếu tố cơ bản định hình cho sự thành công lâu 
dài của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng. Để 
đảm bảo việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững, Ban điều hành LBM 
không ngừng hành động theo hướng dẫn và định hướng từ Hội đồng quản 
trị. Các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội 
được triển khai tích cực. Đồng thời, Công ty luôn hướng tới việc tạo ra giá 
trị tốt nhất cho mọi đối tác, bao gồm nhân viên, khách hàng, đối tác kinh 
doanh, nhà cung cấp và cộng đồng xung quanh. Những nỗ lực này góp phần 
không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, với mong muốn tạo ra 
một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, đe 
dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Nguyên nhân 
chính của tình trạng này là do sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng, dẫn 
đến gia tăng hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận tải,... Cùng với đó, ý thức 
bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn chưa cao, dẫn đến việc 
xả rác thải, chất thải bừa bãi ra môi trường. 

Trước thực trạng đó, LBM luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của doanh 
nghiệp trong việc bảo vệ môi trường. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp 
cụ thể để giảm thiểu tác động của hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với 
môi trường như: Giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ của Công ty, đầu tư áp dụng các công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi 
trường trong quá trình khai thác, sản xuất, tăng cường tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên về bảo vệ môi trường, giảm sử 
dụng năng lượng hóa thạch, giảm tiêu hao nguyên liệu trong quá trình khai 
thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 

CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 
TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
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•	 LBM luôn coi trọng nguồn nhân lực, xem đây là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Chính vì vậy, Công 
ty luôn nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, đảm bảo cho họ có một công việc phù hợp, thu nhập và phúc 
lợi xứng đáng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

•	 Cụ thể, Công ty đã và đang góp phần tích cực giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
và các tỉnh lân cận, đặc biệt là lao động dân tộc thiểu số. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối 
với người lao động theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của họ. Bên cạnh đó, Công ty 
cũng quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, 
thân thiện, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

•	 Ngoài ra, các chính sách chăm lo cho người lao động của Công ty đã được xây dựng và triển khai một cách bài bản, 
khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhờ đó góp phần nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo động lực cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu 
dài, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty. 

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 

VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG:
Bên cạnh việc tập trung phát triển sản xuất, tăng cường thị phần, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm 
Đồng còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Công ty thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức địa 
phương tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thể hiện tinh thần trách nhiệm và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền 
vững của cộng đồng xã hội.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN 

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG:

100 101Annual report 2020 Gemadept Corporation

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT OF 2020 (continued)

DETERMINATION OF KEY FIELDS

Based on the synthesis of concerns of the Company and related parties on economic - environmental - social 
issues, Gemadept identifies key areas in the sustainable development strategy, from which introduces specific 
policies and action plans to step by step realize the goals of the Company’s sustainable development strategy, 
meeting the expectations of the parties.

Sustainable  
economic growth

Sustainable 
 social building

Environmental 
protection

ECONOMIC EFFICIENCY

Direct economic efficiency

 » GEMADEPT BRINGS SUSTAINABLE ECONOMIC VALUES TO SHAREHOLDERS AND INVESTORS

The year 2020 is considered a particularly difficult year for the whole economy under the impact of the Covid-19 
pandemic, natural disasters and geopolitical issues. Facing the difficulties and challenges of the economy, in 
the past year, with the relentless efforts and timely, flexible and correct directions of the Board of Management, 
Gemadept has achieved positive results.

In 2020, the Company recorded the net revenue of VND 2,606 billion and profit before tax of VND 513 billion, 
exceeding the plan level under both scenarios approved by the AGM of 2020. 

The total value of cash dividends Gemadept has paid to shareholders in the period of 2018 - 2020 is as below. The 
Company has paid dividends to shareholders on time according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

SEQ CONTENT PERFORMANCE AMOUNT (VND) NOTES

1
2016 dividend and special 
dividend

28/03/18 2,306,215,656,000

Dividend including  
personal income tax 

2 2017 dividend 28/09/18 445,387,435,500

3 2018 dividend 15/11/19 445,387,435,500

4 2019 dividend 23/09/20 296,924,957,000

Total  3,493,915,484,000  

 » GEMADEPT COMPLIES WITH THE STATE’S 
GUIDELINES AND POLICIES TOWARDS 
THE MACRO ECONOMY AND THE SECTOR 
ECONOMY

Accompanying Vietnam to start-up, with 
the enterprise size increasing hundreds of 
times compared to the time of equitization, 
Gemadept has been in the Top 1,000 enterprises 
contributing most to the national budget for 
many years. In 2020, the Company fulfilled tax 
obligations equivalent to VND 314 billion.

Gemadept ensures strict compliance and 
transparency to the State’s guidelines and policies 
related to macroeconomics, the economy of the 
port operation industry, shipping and Logistics 
... Decisions and instructions of the Ministry 
of Transport and other agencies have been 
thoroughly deployed by Gemadept for business 
units throughout the Company and centrally 
managed at the headquarter. 

BUSINESS PERFORMANCE IN 2020 (UNIT: BILLION VND)

Performance in 2019

Plan of 2020 – Scenario 1

Plan of 2020 – Scenario 2

Performance in 2020
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 » CREATING JOBS FOR THOUSANDS OF EMPLOYEES

Currently, there are more than 1,500 employees working at the head office, subsidiaries and affiliates of the Company. In 
addition, Gemadept also outsources labor in large numbers. Thereby, the Company actively contributes to providing jobs, 
ensuring life and income for thousands of workers and families. 

Moreover, Gemadept is and will continue to develop many new Port and Logistics projects with large scale, requiring human 
resources up to hundreds and thousands of people. Job opportunities for many other employees will continue to be offered 
by Gemadept in the coming period.
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04
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
•	 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt 

động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan 
đến trách nhiệm môi trường và xã hội

•	 Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của 
Ban Tổng Giám đốc

•	 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Không có

VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG: 

Thành lập Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn để mở 
rộng thêm quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ tại 
khu vực Bảo Lộc.

VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
•	 Doanh thu thuần hợp nhất trong năm tài chính 

2023 đạt 901.72 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 
2022, đạt 95,93%so với kế hoạch.

•	 Lợi nhuận trước thuế trong năm tài chính 2023 
là 159.88 tỷ đồng, tăng 5,44% so với năm 2022, 
đạt 122,98%, so với kế hoạch.

VỀ CHI TRẢ CỔ TỨC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 
(ĐHĐCĐ) đã phê duyệt mức cổ tức năm 2023 là 20-
25%. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây 
dựng phương án, hình thức chi trả và lựa chọn thời 
gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với 
hoạt động của Công ty.
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2023, Hội đồng quản trị đã thống nhất chi 
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 là 10%.

- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/12/2023 

- Ngày chi trả cổ tức: 27/12/2023

Kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt 
là mười lăm phần trăm (15%) còn lại vào ngày 
15/4/2024.

VỀ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH NĂM 2023

Hội đồng quản trị quyết định thống nhất lựa chọn Công 
ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị 
thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 
cho Công ty LBM, Công ty TNHH Hiệp Thịnh Phát, Công 
ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông và kiểm toán hợp 
nhất năm 2023

VỀ TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

LBM luôn coi trọng phát triển bền vững, gắn liền với 
các mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. 
LBM chú trọng khai thác hợp lý, khai thác theo đúng quy 
hoạch, kế hoạch, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, công 
nghệ, bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Công ty 
đã và đang thực hiện các giải pháp hiệu quả nhằm giảm 
thiểu phát thải khí thải, nước thải, chất thải rắn, góp phần 
cải thiện chất lượng môi trường. LBM luôn chủ động 
điều chỉnh, cải tiến các quy trình sản xuất, quy trình hoạt 
động kinh doanh, áp dụng các công nghệ tiên tiến, sử 
dụng các vật liệu, nhiên liệu thân thiện với môi trường. 
Cùng với đó, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã 
hội theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của 
người lao động, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC – QUẢN LÝ 

Bộ máy tổ chức Công ty như sau: 
•	 Ban Tổng giám đốc gồm 07 thành viên: 01 Tổng giám 

đốc và 06 phó Tổng giám đốc. Các Phó TGĐ được 
Tổng Giám đốc phân công phụ trách về các mảng tài 
chính, kinh doanh, kỹ thuật sản xuất, đầu tư thiết bị, 
nguyên nhiên vật liệu đầu vào và công nợ. Ngoài ra, 
các Phó TGĐ kiêm nhiệm trưởng các phòng nghiệp 
vụ, giám đốc các đơn vị sản xuất và Công ty con.   

•	 07 phòng và bộ phận nghiệp vụ, gồm Phòng Tổ chức 
– Nhân sự, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ 
thuật – Sản xuất, Phòng Kinh doanh, Phòng Pháp 
chế, Bộ phận kiểm soát nội bộ và Bộ phận Bán hàng - 
Thu hồi công nợ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Bộ phận 
Giá và Phí.

•	 06 Xí nghiệp trực thuộc và 05 Công ty con, gồm: Xí 
nghiệp bê tông Hiệp Lực 1, Xí nghiệp bê tông Hiệp 
Lực 2, Xí nghiệp Hiệp An, Xí nghiệp Gạch ngói Tuynen 
Thạnh Mỹ, Xí nghiệp Hiệp Tiến, Xí nghiệp Cung ứng 
nguyên vật liệu, Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát, 
Công ty TNHH MTV bê tông LBM Đắk Nông, Công ty 
TNHH MTV LBM Tân Phú, Công ty TNHH MTV LBM 
Lộc Sơn và Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành.

ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ
•	 Tình hình tiêu thụ bê tông: Toàn Công ty đã tiêu thụ 

461.000 m3 bê tông. Giảm 25% so với năm 2022. 
Trong đó, tại Lâm Đồng: 416.300 m3, giảm 22% và tại 
Đắk Nông: 44.700 m3, giảm 41%.

•	 Tình hình tiêu thụ gạch tuynen tại Xí nghiệp Thạnh 
Mỹ và Công ty Gạch Hiệp Thành giảm so với cùng 
kỳ. Trong đó, Xí nghiệp Thạnh Mỹ đạt 23,8 triệu kg, 
giảm 34%. Công ty Gạch Hiệp Thành đạt 34,68 triệu 
kg, giảm 35% so với cùng kỳ.

•	 Sản phẩm vật liệu chịu lửa, ống sứ chịu nhiệt sản 
lượng đạt 1.832 tấn, giảm 5% so với cùng kỳ.

•	 Sản phẩm cao lanh cả năm đạt 18.120 tấn, tăng 
382% so với cùng kỳ.
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PROPORTION OF OWNERSHIP OF VOTING SHARES 
OF EACH MEMBER OF THE BOARD OF MANAGEMENT, 
GENERAL DIRECTOR, DEPUTY GENERAL DIRECTORS, CHIEF 
ACCOUNTANT AND OTHER MANAGERS

SEQ FULL NAME TITTLE NUMBER OF SHARES OWNED RATIO (%)

 BOARD OF MANAGEMENT 5,498,690 1.86%

1 Do Van Nhan Chairman 1,459,924 0.49%

2 Chu Duc Khang Vice Chairman 742,437 0.25%

3 Phan Thanh Loc Vice Chairman - 0.00%

4 Do Van Minh Member 1,503,000 0.51%

5 Bui Thi Thu Huong Member 322,518 0.11%

6 Nguyen Minh Nguyet Member 825,012 0.28%

7 Vu Ninh Member 645,799 0.22%

8 Bolat Duisenov Member -  0.00%

9 David Do Member -   0.00%

10 Tsuyoshi Kato Member -  0.00%

11 Ha Thu Hien Member -   0.00%

 BOARD OF DIRECTORS 1,006,265 0.34%

1 Do Van Minh General Director (as above) -  -

2 Pham Quoc Long Deputy General Director 140,000 0.05%

3 Nguyen Thanh Binh Deputy General Director 426,759 0.14%

4 Nguyen The Dung Deputy General Director 371,504 0.13%

5 Do Cong Khanh Deputy General Director 68,002 0.02%

 CONTROL BOARD 438,184 0.15%

1 Luu Tuong Giai Chief 119,660 0.04%

2 Vu Thi Hoang Bac Member 88,510 0.03%

3 Phan Cam Ly Member -   0.00%

4 Tran Duc Thuan Member 230,014 0.08%

5 Tran Hoang Ngoc Uyen Member -   0.00%

 TOTAL 6,943,139 2.35%

LIST OF TREASURY STOCK TRANSACTIONS 
PERFORMED IN 2020 INCLUDING TRANSACTION TIME, 
TRANSACTION PRICE AND TRANSACTION OBJECT
During the year, there were no transactions of treasury shares.

TIME CHART OF CHARTER CAPITAL INCREASE FROM EQUITIZATION OF GEMADEPT

THE PROCESS OF INCREASING CHARTER CAPITAL SINCE 
EQUITIZATION

* During the year, the Company increased its charter capital from VND 2,969,249,570,000 to VND 
3,013,779,570,000 by issuing shares under the ESPP program for employees in accordance with Board 
Resolution No. 111/NQ-HDQT-2020 dated December 8, 2020 and received the 25th Change of Business 
Identity Certificate issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on January 
28, 2021.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác điều hành mọi mặt hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc đã phân công rõ ràng nhiệm vụ, 
quyền hạn cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của từng Phó Tổng Giám 
đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công. Không chỉ góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Tổng Giám đốc của LBM cũng phải đảm bảo chấp hành nghiêm túc các chế độ chính sách của pháp luật, 
đảm bảo quyền lợi của người lao động và lợi ích cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị về các vấn đề phát sinh, thực hiện các Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hàng quý đều có các cuộc họp để soát xét tình 
hình thực hiện các nghi quyết, kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo. Kết quả 
sản xuất kinh doanh năm 2023 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên giao. Hội đồng quản trị Công ty đánh 
giá cao hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc với những kết quả đã được. 

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Xem tại Phần 3 – Mục Kế hoạch phát triển trong tương lai

ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

Nhằm duy trì kết quả đã đạt được trong năm 2023, Công ty xác định một số định hướng năm 2024 như sau:

•	 Chủ động những phương án kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh. Chủ động vượt qua khó khăn, sẵn sàng với những 
thách thức tiềm ẩn để tiếp tục mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

•	 Duy trì sự minh bạch trong sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông

•	 Về nhân sự: Công ty tiếp tục tuyển dụng và điều chuyển nhân sự để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh 
trong năm 2024. Đào tạo và nâng cao năng lực làm việc, đáp ứng được công việc trong tương lai.

•	 Về đầu tư: triển khai tiếp các hạng mục đầu tư tại Di Linh, Bảo Lộc, Tân Phú và Đắk Nông. Kịp thời đầu tư các hạng 
mục thiết bị phục vụ sản xuất – kinh doanh.

•	 Về tình hình sản xuất: đảm bảo hoạt động hiệu quả các máy móc thiết bị, tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì.

•	 Về tiêu thụ: Tiếp tục tăng cường công tác bán hàng, triển khai các phương án để cạnh tranh phù hợp với thị trường.

•	 HĐQT thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được quy định 
tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, và các quy định khác.

•	 Đảm bảo công bố thông tin minh bạch, chính xác hiệu quả và kịp thời theo luật định. Chủ động các thông tin khác 
liên quan đến hoạt động Công ty.
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05
QUẢN TRỊ CÔNG TY

•	 Hội đồng quản trị

•	 Ban Kiểm soát

•	 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban 
Kiểm soát
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu (*) Tỷ lệ sở hữu

1 Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 126.948 0,63%

2 Nguyễn An Thái Phó chủ tịch, TGĐ 43.200 0,22%

3 Hầu Văn Tuấn Thành viên không điều hành 17.300 0,09%

4 Phạm Gia Sâm Thành viên độc lập 18.000 0,09%

5 Mai Nam Dương Thành viên không điều hành 85.000 0,43%

6 Lê Văn Quý Thành viên không điều hành 0 0%

7 Ngô Văn Minh Thành viên độc lập 0 0%

(Tính đến ngày 31/12/2023)

(*) Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày 19/03/2024

 LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ ĐÌNH HIỂN

Năm sinh: 1964	
Nơi sinh: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty

   Quá trình công tác:
•	 10/1986 - 09/1987:	 Nhân viên kỹ thuật Trung tâm ĐH2 Đại học Thủy lợi Hà Nội.
•	 10/1987 - 04/1996:	 Phó Giám đốc xí nghiệp SX vật liệu xây dựng cơ bản Công ty Công nghiệp Đá xuất 

khẩu Lâm Đồng.
•	 05/1996 - 03/1998:	 Quyền Giám đốc Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng
•	 04/1998 - 07/2000:	 Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng
•	 08/2000 - 06/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
•	 07/2020 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
•	 04/2006 - 03/2011: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
•	 04/2011 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng
•	 12/2015 - 06/2020: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
•	 07/2020 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
•	 07/2020 - nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
•	 12/2023- nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phước Hòa 

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
•	 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
•	 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
•	 Thành viên HĐQT Công ty Phước Hòa.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 126.948 cổ phần, chiếm 0,63% vốn điều lệ

Ông LÊ ĐÌNH HIỂN
Chủ tịch HĐQT01
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Ông HẦU VĂN TUẤN

Năm sinh: 1966	
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty 

   Quá trình công tác:
•	 01/1988 – 11/1992: Nhân viên kế toán Xí nghiệp vật liệu xây dựng cơ bản - Công ty Công 

nghiệp Đá xuất khẩu Lâm Đồng.
•	 12/1992 – 03/1999: Nhân viên kế toán Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng.
•	 04/1999 – 04/2000:	 Nhân viên Kế toán Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng.
•	 05/2000 – 07/2000	Kế toán trưởng Công ty Xây dựng Thủy lợi I Lâm Đồng.
•	 08/2000 – 08/2017:	 Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy 

lợi Lâm đồng.
•	 03/2013 – nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm 

Đồng.
•	 12/2015 - 12/2019: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
•	 01/2020 - 12/2020: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
•	 09/2017 - 04/2021: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
•	 04/2021 - 10/2023: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
•	 04/2022 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
•	 10/2023 - nay: Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
•	 Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
•	 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 17.300 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ

Ông HẦU VĂN TUẤN
Thành viên HĐQT03

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem tại mục Lý lịch Ban điều hành

Ông NGUYỄN AN THÁI
Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc02

Ông NGUYỄN AN THÁI

 LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ông PHẠM GIA SÂM

Ông MAI NAM DƯƠNG

Năm sinh: 1963	
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh; ngành Sư phạm, khoa 
Vật lý
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Khoáng Sản và 
Vật Liệu Xây dựng Lâm Đồng.

   Quá trình công tác:
•	 25/04/2020 đến nay: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật 

Liệu Xây dựng Lâm Đồng

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 18.000 cổ phiếu, chiếm 0,09% vốn điều lệ. 

Ông PHẠM GIA SÂM
Thành viên HĐQT độc lập04

Năm sinh: 1953	
Nơi sinh: Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty

   Quá trình công tác:
•	 1977 - 1983: Cán bộ - Trưởng phòng Công ty Thủy lợi Lâm Đồng.
•	 1984 - 1992: Giám đốc Công ty Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Lâm Đồng.
•	 1992 - 2013: Phó Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng.
•	 04/2016 - 04/2021: Thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
•	 25/04/2021 - nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây dựng Lâm 

Đồng.
   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: 85.000 cổ phiếu, chiếm 0,43% vốn điều lệ.

Ông MAI NAM DƯƠNG
Thành viên HĐQT05
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ VĂN QUÝ

Ông NGÔ VĂN MINH

Năm sinh: 1976	
Nơi sinh: Nam Định
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi; Thạc sỹ quản lý xây dựng
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT Công ty

   Quá trình công tác:
•	 07/1999 - 07/2007: Cán bộ kỹ thuật, Trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty khai thác 

công trình thủy lợi Lâm Đồng.
•	 08/2007 - 01/2012: Phó trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
•	 02/2012 - 04/2016: Phó Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 

Lâm Đồng.
•	 04/2016 – 04/2019: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng 

Lâm Đồng.
•	 07/2020 – nay: Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ 

lợi Lâm Đồng. 

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 
•	 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: Không có.

Ông LÊ VĂN QUÝ
Thành viên HĐQT06

Năm sinh: 1986	
Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình - chuyên ngành Cầu - Đường.
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT độc lập Công ty.

   Quá trình công tác:
•	 24/04/2021 – nay: Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây 

dựng Lâm Đồng.

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 
•	 Giám Đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Intercons 
•	 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: Không có 

Ông NGÔ VĂN MINH
Thành viên HĐQT độc lập07

 LÝ LỊCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã hoàn thành vai trò và trách nhiệm được giao phó trong việc thực hiện công tác 
quản trị một cách cẩn trọng, hiệu quả, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tiên tiến; Nâng 
cao hiệu quả hoạt động thông qua việc xây dựng và triển khai hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống quản trị công ty mẹ - công 
ty con, hệ thống quản trị nội bộ,...; Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu bài bản, hướng đến mục tiêu nâng cao giá 
trị thương hiệu và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường; Mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối, nâng 
cao hiệu quả kinh doanh; Xây dựng chiến lược nhân sự đồng bộ, thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, tạo môi trường 
làm việc chuyên nghiệp, năng động; Nỗ lực để hài hòa lợi ích của cổ đông, Nhà nước và người lao động. Tuân thủ các 
chính sách của Nhà nước để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) và Ban Điều 
hành (BĐH) trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 
và HĐQT năm 2023. 

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát mọi hoạt 
động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của 
ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2023 như sau:

PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT:

Hội đồng quản trị (HĐQT) luôn quan tâm sát sao đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. HĐQT thường xuyên 
tổ chức các cuộc họp để đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, thảo luận và thông qua các Nghị quyết 
mới, đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và nội bộ Công ty. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm 
báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện cho HĐQT và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế Công ty và các quy định hiện 
hành của Nhà nước.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT:

Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do tổng cầu suy giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận sản xuất kinh doanh, Công 
ty đã nỗ lực vượt qua và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã vượt kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ giao. LBM 
đảm bảo công ăn việc làm và an toàn sức khỏe cho người lao động. Luôn cập nhật và tuân thủ các quy định của pháp 
luật hiện hành, Điều lệ và quy chế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT Công ty duy trì tổ chức họp định kỳ tối thiểu một lần mỗi quý theo quy định tại Điều lệ công ty. Mục đích của các 
cuộc họp này là tập trung thảo luận, xem xét và đưa ra quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm 
bảo sự đồng bộ và hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng tham gia vào các cuộc họp HĐQT 
với vai trò là cơ quan tham mưu, đề xuất các giải pháp và phối hợp triển khai các quyết định của HĐQT.

HĐQT luôn quan tâm và chú trọng công tác phân công nhiệm vụ cho các thành viên một cách rõ ràng, cụ thể và phù hợp 
với năng lực của mỗi cá nhân. Đồng thời, HĐQT luôn đề cao vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý, thường xuyên tổ 
chức các buổi họp để lấy ý kiến, tham khảo các giải pháp và đề xuất cho các quyết định quan trọng của Công ty.

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã phân công các thành viên Hội đồng quản trị 
phụ trách từng lĩnh vực: Nhân sự, tiền lương, đầu tư phát triển, kinh doanh, định mức kinh tế kỹ thuật, tài chính kế toán…

Ngoài ra, HĐQT đã thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ, Bộ phận thu hồi công nợ, Bộ phận chiến lược giá, Bộ phận môi 
trường để phục vụ công tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát 
hiện, ngăn chặn và hạn chế các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

RÀ SOÁT THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM: Không có
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp

1 Lê Đình Hiền 07/7 100% -

2 Nguyễn An Thái 07/7 100% -

3 Hầu Văn Tuấn 07/7 100% -

4 Phạm Gia Sâm 07/7 100% -

5 Mai Nam Dương 07/7 100% -

6 Lê Văn Quý 07/7 100% -

7 Ngô Văn Minh 06/7 85% Ủy quyền, do bận công việc

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết địn h Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông qua

1 01a/2023/NQ-
HĐQT/LBM 13/01/2023

Thống nhất 100% thông qua nội dung nhân sự tại Công ty 
TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông như sau:
1. Ông Trần Văn Hiến – Phó TGĐ, thôi kiêm nhiệm chức vụ 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông kể 
từ ngày 01/02/2023 và được điều động phụ trách các công 
việc tại văn phòng Công ty. Nhiệm vụ cụ thể, Tổng Giám 
đốc sẽ phân công.
2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Dũng, sinh ngày 27/06/1988
- Trình độ chuyên môn. Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp
Giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông LBM 
Đắk Nông
- Thời gian bổ nhiệm: 01 năm kể từ ngày 01/02/2023
Thời gian bổ nhiệm được gia hạn nhưng không quá 1 năm 
kể từ ngày gia hạn.

100%

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp và 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời định 
hướng, chỉ đạo, xem xét quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ 
thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông qua

2 01b/2023/NQ-
HĐQT/LBM 13/01/2023

Thống nhất 100% thông qua các nội dung đầu tư sau:
1. Đầu tư 04 Xe đầu kéo nhãn hiệu CNHTC, loại 440 cầu 
đầu.
2. Đầu tư 05 Mooc ben tải tự đổ Yunli, loại LG9403Z, 3 trục 
23,5m^3.
3. Đầu tư 02 xe ô tô con hiệu MG.

100%

3 02a/2023/NQ-
HĐQT/LBM 01/03/2023

1. Thống nhất 100% thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2022.
2. Thống nhất 100% thông qua nội dung kế hoạch sản xuất 
kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ.
3. Thống nhất 100% thông qua nội dung việc thuê đất tại 
khu công nghiệp Lộc Sơn – Bảo Lộc và thành lập Công ty 
TNHH MTV LBM Lộc Sơn.
4. Hội đồng quản trị thống nhất 100% kế hoạch triệu tập Đại 
hội đồng cổ đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thanh 
toán cổ tức đợt hai (9%) năm 2022 như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự 
Đại hội và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2022: 24/3/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 22/4/2023.
- Ngày thanh toán cổ tức: 13/4/2023

100%

4 02b/2023/NQ-
HĐQT/LBM 01/03/2023

- Thống nhất thông qua nội dung quyết toán quỹ lương đợt 
2 theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Thống nhất điều kiện tăng giảm lương cho Ban điều hành 
theo lợi nhuận năm 2023 của kế hoạch sản xuất kinh doanh 
Hội đồng quản trị giao.

100%

5 03a/2023/NQ-
HĐQT/LBM 30/03/2023

Thống nhất nội dung các tài liệu để trình Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2023, bao gồm:
1. Toàn văn nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty năm 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Các nội dung trình Đại hội thông qua:
- Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và báo 
cáo của BKS năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Quyết toán mức cổ tức năm 2022 là 25%;
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
Quyết toán thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2022; Phương 
án thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2023;
- Ủy quyền Tổng Giám đốc ký hợp đồng với người có liên 
quan có giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 35% tổng giá trị tài 
sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Miễn nhiệm chức vụ của Trưởng ban kiếm soát và bầu 
thành viên thay thế;
- Trình ứng viên BKS của Công ty mẹ LHC.
4. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ.
5. Dự thảo Chương trình Đại hội.
6. Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại 
hội.
7. Dự thảo Quy chế bầu cử.
8. Phiếu biểu quyết.
9. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

100%
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông qua

5 03a/2023/NQ-
HĐQT/LBM 30/03/2023

10. Thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông 
phục vụ Đại hội gồm:
- Ông Phan Ngọc Sơn – Trưởng phòng TC-NS: Trưởng ban
- Ông Lê Nam Đồng – Phó TGĐ, kiêm Trưởng phòng TC-KT: 
Thành viên
- Bà Dương Thị Ngọc Ngân – Kế toán trưởng: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức – Trưởng BP KTNB, TH-CN: 
Thành viên
- Bà Thân Thị Dịu – Nhân viên Phòng kế toán: Thành viên

100%

6 04a/2023/NQ-
HĐQT/LBM 20/4/2023 Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh quý 1/2023 100%

7 04b/2023/NQ-
HĐQT/LBM 20/4/2023

1. Thống nhất đầu tư Hệ nghiền đá đồng bộ Terex mới 
100%, công suất 250 tấn/giờ tại Cam Ly.
Tổng cộng: 18.257.700.000 đồng (Chưa bao gồm thuế 
VAT)
2. Thống nhất đầu tư thiết bị và hạng mục phụ trợ cho hệ 
nghiền 250 tấn/giờ tại mỏ đá Cam Ly.
Tổng cộng: Khoảng 3.628.040.000 đồng (Chưa bao gồm 
thuế VAT)

100%

8 05/2023/NQ-
HĐQT/LBM 24/4/2023

Hội đồng quản trị thống nhất 100% thanh toán cổ tức đợt 
3 năm 2022 là 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần).
- Ngày chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức đợt 3 
năm 2022: 08/5/2023
- Ngày thanh toán cổ tức: 24/5/2023

100%

9 06/2023/NQ-
HĐQT/LBM 27/4/2023

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung điều 
chỉnh kế hoạch thanh toán cổ tức đợt 03 năm 2022 là 10% 
bằng tiền mặt (1.000 đồng/cổ phần) theo Nghị quyết số 
05/2023/NQ-HĐQT/LBM ngày 24/4/2023, cụ thể như sau:

Nội dung 
thay đổi

Thông tin Nghị quyết Hội 
đồng quản trị số 05/2023/

NQ-HĐQT/LBM ngày 
24/4/2023

Thông tin 
thay đổi

Ngày chốt 
danh sách

08/5/2023 17/5/2023

Ngày thanh 
toán

24/5/2023 31/5/2023

Lý do điều chỉnh: Hồ sơ gởi đến Trung tâm lưu ký chậm 
theo tiến độ quy định.

Các nội dung khác của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 
05/2023/NQ-HĐQT/LBM ngày 24/4/2023 không thay đổi.

100%

10 07/2023/NQ-
HĐQT/LBM 22/5/2023

1. Thống nhất thanh lý xe xúc lật hiệu Changlin 955 đầu tư 
năm 2016 tại trạm Cam Ly. Khấu hao còn lại: 0 đồng.
2. Thống nhất đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp, hiệu Lonking 
CDM853N.

100%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông qua

11 08/2023/NQ-
HĐQT/LBM 21/06/2023

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM 
Việt Nam là đơn vị thực hiện tư vấn, kiểm toán báo cáo tài 
chính của năm 2023 cho Công ty LBM, Công ty TNHH MTV 
Hiệp Thịnh Phát, Công ty TNHH MTV Bê Tông. LBM Đắk 
Nông và kiểm toán hợp nhất.
Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc tiến hành thương 
thảo, ký kết đồng đơn vị kiểm toán.

100%

12 09/2023/NQ-
HĐQT/LBM 22/06/2023

1. Thống nhất thanh lý xe xúc lật hiệu Komatsu WA100-1 
sản xuất 1992, Công ty đầu tư năm 2004 tại Xí nghiệp Hiệp 
Tiến. Khấu hao còn lại: 0 đồng.
2. Đầu tư 01 xe xúc lật bánh lốp, hiệu Lonking CDM853N

100%

13 10/2023/NQ-
HĐQT/LBM 26/06/2023

Thống nhất nhận chuyển nhượng 100% dự án của Công ty 
TNHH Bình Thuận, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 
Đồng.
1. Giá nhận chuyển nhượng: 22 tỷ đồng (Chưa bao gồm 
VAT)
* Điều kiện chuyển nhượng:
Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận:
- Chủ trương cho phép chuyển nhượng dự án;
- Chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó chi tiết bổ 
sung: Sản xuất bê tông và các sản phẩm bê tông, xi măng 
và thạch cao, bê tông và cẩu kiện bê tông: Giảm công suất 
chế biến gỗ (Những không chế biến gỗ tròn).

100%

14 11a/2023/NQ-
HĐQT/LBM 04/8/2023 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

quý 2 và 6 tháng năm 2023. 100%

15 11b/2023/NQ-
HĐQT/LBM 04/8/2023

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và sử dụng tài sản làm 
biện pháp bảo đảm tại các Ngân hàng, Ủy quyền Tổng Giám 
đốc ký kết Hợp đồng, văn kiện, tài liệu liên quan đến việc 
vay vốn.

100%

16 11c/2023/NQ-
HĐQT/LBM 04/8/2023

- Tiếp tục triển khai đầu tư đất tại Liên Hiệp – Đức Trọng.
- Đầu tư 04 xe đầu kéo hiệu CNHTC, loại 440 cầu dầu.
- Đầu tư 05 Mooc ben tải tự đổ Yunli, loại LG9403Z, 3 trục 
23,5m3.
- Đầu tư xe xúc lật bánh lốp Lonking LG863.
- Đầu tư xe nâng EP cho XN Hiệp Tiến.
- Đầu tư búa cào rung thủy lực Xcentric XR40.
- Đầu tư xe tải ben nhỏ Forland FD990A 4WD.
- Ông Phan Ngọc Sơn – Thôi giữ chức Trưởng phòng TC-
NS.
- Bà Phan Thị Thảo Nguyên – Bổ nhiệm Trưởng phòng TC-
NS.
- Chưa đầu tư thêm đất để mở rộng mỏ đá Tây Đại Lào.
- Quy hoạch văn phòng Công ty.

100%

17 12/2023/NQ-
HĐQT/LBM 15/8/2023

Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2023 (để bổ sung ngành nghề 
kinh doanh)
- Ngày chốt danh sách: 07/9/2023
- Đại hội: 05/10/2023

100%
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NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết địn h Ngày Nội dung Tỷ lệ 

thông qua

18 13/2023/NQ-
HĐQT/LBM 08/9/2023 - Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

- Thông qua Ban kiểm tra tư các cổ đông phục vụ Đại hội. 100%

19 14/2023/NQ-
HĐQT/LBM 13/10/2023

- Điều chỉnh đơn giá trích lương từ 142đ/1000đ DT thành 
156đ/1000đ DT.
- Điều chỉnh phương án quy hoạch văn phòng Công ty (thay 
cho phương án tại NQ số 11c).

100%

20 15a/2023/NQ-
HĐQT/LBM 03/11/2023

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2023.
- Hủy đầu tư 1,8 ha đất ở Bảo Lộc để dựng trạm bê tông.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (Kế hoạch Đại hội giao 20-
25%).
+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ tức 10%: 
11/12/2023.
+ Ngày thanh toán cổ tức: 27/12/2023 (10%).

100%

21 15b/2023/NQ-
HĐQT/LBM 03/11/2023 Thanh lý 6 xe Ben Howo, 02 xe đầu kéo Xcient, 02 đầu kéo 

Daewoo. 100%

22 16/2023/NQ-
HĐQT/LBM 14/11/2023 Thanh lý 8 xe tải Ben Howo, 01 Sowmi Romooc Doosung 100%

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2023 có 02 thành viên độc lập là ông Phạm Gia Sâm và ông Ngô Văn Minh. Cũng 
như các thành viên HĐQT khác, thành viên độc lập thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ 
Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

•	 Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân 
công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. Bên cạnh đó, HĐQT 
thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) và Ban Điều hành (BĐH) trong 
việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT năm 
2023.

•	 Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 tập trung đúng theo Nghị 
quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

•	 HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận của năm 2023, thực hiện tốt 
nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

•	 HĐQT đã tham gia cùng Ban TGĐ triển khai các hoạt động văn hoá bền vững của doanh nghiệp. Thông qua phương 
pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho 
doanh nghiệp trong chiến lược 2021-2025.

•	 HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGĐ vượt qua một số thách thức trong quá trình vận 
hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt 
đối tôn trọng.

Với sự tham gia tích cực của các thành viên độc lập, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình, góp phần 
vào hoạt động hiệu quả của Công ty trong năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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ÔNG PHẠM HỒNG HẢI

BAN KIỂM SOÁT
DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP 
sở hữu (*)

Tỷ lệ
 sở hữu Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm

1 Phạm Hồng Hải Trưởng ban 0 0,00% 01/05/2023 -

2 Lê Thị Thủy Trưởng ban 0 0,00% 20/12/2022 01/5/2023

3 Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên 0 0,00% 30/06/2012 -

4 Trần Hùng Phương Thành viên 0 0,00% 24/04/2021 -

(Tính tại ngày 31/12/2023)

(*) Căn cứ danh sách cổ đông tại ngày 19/03/2024

LÝ LỊCH BAN KIỂM SOÁT

Năm sinh: 1962	
Nơi sinh: Lâm Đồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính XDCB
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

   Quá trình công tác:
•	 07/1985 – 10/1988: Nhân viên Kế toán LHCXN Chè Lâm Đồng
•	 10/1988 – 12/1990: Nhân viên Kế toán Nhà khách Tỉnh ủy – Ban Tài chính Tỉnh ủy Lâm Đồng
•	 12/1990 – 11/1991: Công chức Chi cục Thuế TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
•	 12/1991 – 11/2008:	Công chức Cục thuế tỉnh Lâm Đồng
•	 11/2008 – 03/2011: Phó trưởng phòng, phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
•	 04/2011 – 12/2012:	Phó trưởng phòng, phòng Thanh tra thuế số 1 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
•	 01/2013 – 08/2013:	Phó trưởng phòng, phòng Thanh tra thuế số 2 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
•	 09/2013 – 05/2017:	Trưởng phòng, phòng Kiểm tra thuế số 2 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
•	 06/2017 – 03/2019:	Trưởng phòng, phòng Thanh tra thuế Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
•	 04/2019 – 12/2020:	Trưởng phòng, phòng Thanh tra – Kiểm tra thuế số 1 Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng
•	 01/2021 – 04/2023:	Trưởng phòng, phòng Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân và Thu các Cục Thuế 

tỉnh Lâm Đồng
•	 05/2023 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: Không có

Ông PHẠM HỒNG HẢI
Trưởng Ban Kiểm soát01

BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

ÔNG TRẦN HÙNG PHƯƠNG

Năm sinh: 1987	
Nơi sinh: Sơn La
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên BKS Công ty

   Quá trình công tác:
•	 30/06/2012 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây dựng Lâm 

Đồng

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 
•	 Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: Không có

Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Thành viên Ban Kiểm soát

02

Năm sinh: 1978	
Nơi sinh: Long An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

   Quá trình công tác:
•	 2003 -2007: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn
•	 2007 – 2013: Trưởng phòng Kinh doanh VPĐD Tập đoàn Dealim (Hàn Quốc)
•	 2013 đến nay: Giám đốc Công ty Nhựa và Hoá chất Polychem
•	 2016 đến nay: Thành viên góp vốn Công ty TNHH Đồng Hành Xanh
•	 04/2016 – 04/2021: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây dựng Lâm Đồng
•	 25/04/2021 - 26/09/2023: Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng
•	 04/2021 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây dựng Lâm 

Đồng

   Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: 
•	 Giám đốc Công ty Nhựa và Hoá chất Polychem 
•	 Thành viên góp vốn Công ty TNHH Đồng Hành Xanh.
Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm 19/03/2024: Không có

Ông TRẦN HÙNG PHƯƠNG
Thành viên Ban Kiểm soát03
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RÀ SOÁT DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM: 

•	 ĐHĐCĐ miễn nhiệm Bà Lê Thị Thủy chức danh Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 01/5/2023.

•	 ĐHĐCĐ bổ nhiệm Ông Phạm Hồng Hải chức vụ Thành viên Ban kiểm soát vào ngày 01/5/2023.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát tập trung thực hiện kiểm soát các nội dung theo quy định luật Doanh nghiệp, 
Điều lệ, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, thông qua hoạt động như:

•	 Giám sát hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

•	 Giám sát, kiểm tra BCTC định kỳ quý, bán niên, năm.

•	 Tổ chức các cuộc họp để triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BKS ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

•	 Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp, 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 16 Nghị quyết của HĐQT. 
Trong các cuộc họp đều có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS. Các thành viên dự họp đã đóng 
góp ý kiến và xây dựng các Nghị quyết của HĐQT nhằm kịp thời đưa ra phục vụ hoạt động SXKD.

•	 Các nghị quyết của HĐQT ban hành trong các cuộc họp được chỉ đạo cụ thể bằng văn bản đến các trưởng phòng, bộ 
phận nghiệp vụ, các Giám đốc xí nghiệp, cán bộ quản lý được mời trong các cuộc họp của Ban điều hành.

•	 Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã hoạt động rất tích cực và đạt hiệu quả, hoàn thành phần lớn kế hoạch 
kinh doanh đã đề ra năm 2023.

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC 
CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

•	 Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Trong các cuộc họp có báo cáo của Ban điều hành về kết 
quả SXKD, tiến độ đầu tư và đánh giá tỷ lệ thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra theo từng tháng, quý.

•	 Ban Kiểm soát cũng trao đổi công việc trực tiếp cũng như qua điện thoại, email với các thành viên ban điều hành, 
các trưởng bộ phận và thành viên khác trong Công ty.

•	 Các nghị quyết, báo cáo và tờ trình của Ban điều hành đều được gửi kịp thời đến Ban Kiểm soát để nắm bắt và theo 
dõi.
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FINANCIAL SITUATION 

2020 is a year of many challenges, but with great efforts and determination, Gemadept continues to maintain 
stable and sustainable development momentum.

Total assets recorded as of 31/12/2020 reached VND 9,835 billion, a slight decrease of 3% compared to last year, 
mainly due to the depreciation of fixed assets and divestment investments outside the core business to focus 
resources into the Company’s main activities, which are port operations and logistics. Long-term assets account 
for a large proportion, taking 86% of the total asset structure. 

Short-term assets increased by 14.2% compared to the end of 2019, mainly recorded money recovered from 
the withdrawal of long-term investments. Also, during the year, Gemadept accelerated debt collection to stabilize 
cash flow and increase liquidity in the context of market volatility. Accordingly, the average account receivables 
in 2020 have decreased by 9% and the average number of days for collection has improved, decreased by 4 days 
over the same period.  

Long-term assets recorded VND 8,478 billion at the end 
of 2020, a decrease of 5% compared to December 31 of 
2019. This decrease was mainly due to Gemadept divesting 
parts of its long-term investments during the year.

Total liabilities at the end of 2020 were recorded at VND 
3,240 billion, down by 9% compared to the same period in 
2019, mainly due to the reduction of short-term liabilities 
as a result of short-term prepayments from customers, 
at the same time, the total borrowing and finance lease 
liabilities decreased year-over-year. The debt structure was 
maintained stably, balanced between short-term and long-
term liabilities. The Debt-to-Equity ratio decreased from 0.54 
in 2019 to 0.49 by the end of 2020, while also ensuring the 
times interest earned ratio was at a safe level of 4.5 times.  

The Equity, as of December 31, 2020, recorded at VND 6,595 billion, a slight 
increase compared to 2019. In which, charter capital reached VND 3,014 billion, 
increased by 1.5% through the issuance of ESOP following the Resolution of the 
General Meeting of Shareholders dated May 27, 2014. During the year, Gemadept 
has paid cash dividend in 2019 at the rate of 10%, equivalent to VND 1,000 per share. 

In terms of capital structure, the Equity, in comparison to Total assets, is always 
maintained stably to ensure the financial health and efficiency of the business 
activities. As of 31/12/2020, this ratio is 67%, continuing to improve compared to 
the end of 2019. The debt-to-total-assets ratio is maintained at 0.33 times 

FINANCIAL INDICATORS 2020 2019

SOLVENCY UNIT

Current payment

Times

0.78 0.65

Fast payment 0.74 0.61

Cash payment 0.25 0.1

Operational ability

Inventory turnover ratio

Times

21.9 22.7

Receivable turnover ratio 7.3 6.8

Accounts-payable turnover ratio 4.2 4.0

PERFORMANCE INDICATORS

Gross profit margin

%

36% 38%

ROS 16.9% 23.2%

ROE 6.7% 9.4%

ROA 4.4% 6.1%

Cost of goods sold / Net revenue 63.5% 61.7%

General and administrative expenses / Net 
revenue 13.1% 12.5%

Selling expenses / Net revenue 5.3% 5.2%

RISK INDICATORS

Debt to Equity ratio

Times

0.49 0.54

Debt to Total assets ratio 0.33 0.35

Times interest earned ratio 4.50 5.85

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS 
BUSINESS RESULTS OF 2020 (continued)

SỐ LƯỢNG CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC CUỘC HỌP

STT Thành viên BKS Số buổi họp BKS 
tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp

1 Lê Thị Thủy 0 0% Miễn nhiệm từ 01/5/2023

2 Phạm Hồng Hải 2 100% Bổ nhiệm từ 01/5/2023

3 Nguyễn Thị Thu Hương 2 100% -

4 Trần Hùng Phương 2 100% -

STT Số Biên bản Ngày Nội dung

1 01-23/BKS/LBM 01/05/2023

1. Bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 
2023 đã diễn ra vào sáng ngày 22/4/2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 
bầu nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Kết quả bầu cử: Ông Phạm Hồng Hải giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát 
(Nhiệm kỳ thành viên 2023 – 2027) với số phiếu tán thành 3/3.

2. Phân công công việc:

Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận, bàn bạc và phân chia nhiệm vụ của 
từng thành viên như sau:

•	 Ông Phạm Hồng Hải – Trưởng BKS: Chịu trách nhiệm chung về kiểm 
soát hoạt động quản lý điều hành công ty, hoàn thiện các báo cáo để 
trình đại hội đồng cổ đông hoặc cung cấp cho cổ đông khi cần thiết.

•	 Ông Trần Hùng Phương – Thành viên BKS: Kiểm tra tính hợp lý, hợp 
pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh và đầu tư; thẩm định báo cáo tình hình 
kinh doanh của ban điều hành hàng quý, nửa năm, hàng năm.

•	 Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS: Kiểm tra tính hợp lý, hợp 
pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác 
kế toán, thu thập số liệu kế toán, chứng từ liên quan, chi tiết của các 
nghiệp vụ cần chú ý trong hoạt động tài chính của Công ty, cập nhật 
các số liệu báo cáo để trình cho đại hội đồng cổ đông hoặc cung cấp 
cho cổ đông khi cần thiết.

2 02-23/BKS/LBM 04/08/2023

1. Phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 
2023.

2. Phân tích và đánh giá hiệu quả của các dự án đang đầu tư.

3. Phân tích và đánh giá kết quả kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 
2023.

4. Phân công nhiệm vụ của từng thành viên 6 tháng cuối năm 2023.

BAN KIỂM SOÁT
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
BAN KIỂM SOÁT

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 

STT Họ và tên Chức danh Năm 2023

Thù lao năm 2023 của từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ:

1 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 1.111.818.181

2 Ông Nguyễn An Thái Phó Chủ tịch HĐQT 526.909.091

3 Ông Hầu Văn Tuấn Thành viên HĐQT 310.909.091

4 Ông Phạm Gia Sâm Thành viên HĐQT 310.909.091

5 Ông Mai Nam Dương Thành viên HĐQT 310.909.091

6 Ông Ngô Văn Minh Thành viên HĐQT 310.909.091

7 Ông Lê Văn Quý Thành viên HĐQT 310.909.091

Tổng 3.193.272.727

Thu nhập của Giám đốc tài chính tập đoàn

1 Ông Hầu Văn Tuấn Giám đốc tài chính tập đoàn 150.000.000

Thu nhập năm 2023 của từng thành viên Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác Công ty mẹ

1 Ông Nguyễn An Thái Tổng Giám đốc 1.943.234.164

2 Ông Lê Cao Quang Phó Tổng Giám đốc 1.185.450.000

3 Ông Nguyễn Quang Duyệt Phó Tổng Giám đốc 1.185.450.000

4 Ông Trần Văn Hiến Phó Tổng Giám đốc 1.185.450.000

5 Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó Tổng Giám đốc 1.007.916.667

6 Ông Lê Nam Đồng Phó Tổng Giám đốc 1.173.983.333

7 Ông Lê Thanh Hòa Phó Tổng Giám đốc 939.050.000

8 Bà Dương Thị Ngọc Ngân Kế toán trưởng 998.650.000

Tổng 9.619.184.164

ĐVT: Đồng

STT Họ và tên Chức danh Cổ tức đã chia năm 2023

Cổ tức đã chia cho từng Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các nhân viên quản lý chủ chốt khác

1 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 349.741.740

2 Ông Nguyễn An Thái Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc 218.652.000

3 Ông Phạm Gia Sâm Thành viên HĐQT 49.590.000

4 Ông Mai Nam Dương Thành viên HĐQT 274.025.600

5 Ông Lê Cao Quang Thành viên HĐQT 205.138.820

6 Ông Nguyễn Quang Duyệt Phó Tổng Giám đốc 49.590

7 Ông Trần Văn Hiến Phó Tổng Giám đốc 16.530

8 Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó Tổng Giám đốc 11.020

9 Ông Lê Nam Đồng Phó Tổng Giám đốc 5.890.000

10 Bà Dương Thị Ngọc Ngân Kế toán trưởng 2.831.000

11 Ông Trần Hùng Phương Thành viên BKS 361.469.300

Tổng 1.467.338.460

Tiền lương và chi phí hoạt động năm 2023 của từng thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ 605.250.000

2 Ông Trần Quang Thục Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ 393.250.000

3 Bà Huỳnh Thị Quế Hương Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ 386.250.000

Tổng 1.384.750.000

Tiền lương và chi phí hoạt động năm 2023 của từng thành viên Ban Kiểm soát

1 Ông Phạm Hồng Hải Trưởng Ban Kiểm soát 40.000.000

2 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Thành viên Ban Kiểm soát 146.909.091

3 Ông Trần Hùng Phương Thành viên Ban Kiểm soát 146.909.091

4 Bà Lê Thị Thủy Trưởng Ban Kiểm soát
(Miễn nhiệm 01/05/2023) 70.909.091

Tổng 404.727.273
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
BAN KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO CÔNG TY LBM 
NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VÀ NGƯỜI NỘI BỘ:

STT Bên liên quan Mối quan hệ

1 CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng Công ty mẹ

2 Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành Công ty con

3 Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát Công ty con

4 Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông Công ty con

5 Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú Công ty con

6 Công ty TNHH MTV LBM Lộc Sơn Công ty con

7 CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 Công ty cùng Tập đoàn

8 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Nhân sự quản lý chủ chốt

STT Họ và tên Nghị quyết/ Quyết định ĐHĐCĐ, 
HĐQT thông qua Năm 2022 (đồng) Năm 2023 (đồng)

Bán hàng và cung cấp dịch vụ

1 CTCP Đầu tư và Xây dựng 
Thủy lợi Lâm Đồng

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 
22/4/2023

19.861.088.344 11.004.662.789

2 Công ty TNHH Gạch Hiệp 
Thành 798.999.000 1.614.142.660

3 Công ty TNHH MTV Bê tông 
LBM Đắk Nông 9.759.864.280 7.750.599.170

4 Công ty TNHH MTV Hiệp 
Thịnh Phát 8.731.155.281 9.659.489.923

5 Công ty TNHH MTV LBM 
Lộc Sơn - 520.840.513

Tổng cộng 39.151.106.905 30.549.735.055

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO CÔNG TY LBM 
NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VÀ NGƯỜI NỘI BỘ:

STT Họ và tên Nghị quyết/ Quyết định ĐHĐCĐ, 
HĐQT thông qua Năm 2022 (đồng) Năm 2023 (đồng)

Mua hàng và sử dụng dịch vụ

1 CTCP Đầu tư và Xây dựng 
Thủy lợi Lâm Đồng

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 
22/4/2023

4.719.737.033 3.369.001.854

2 Công ty TNHH MTV Hiệp 
Thịnh Phát 40.551.743.648 37.310.037.789

3 Công ty TNHH Gạch Hiệp 
Thành 28.526.583.877 23.077.985.404

4 Công ty TNHH MTV Bê tông 
LBM Đắk Nông 816.266.562 258.277.000

Tổng cộng 74.614.331.120 64.015.302.047

Thanh lý tài sản cố định 

1 Công ty TNHH MTV Hiệp 
Thịnh Phát

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 
22/4/2023 - 66.000.000

Tổng - 66.000.000

Cổ tức và lợi nhuận được chia

1 Công ty TNHH Gạch Hiệp 
Thành

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 
22/4/2023

2.963.300.000 2.973.300.000

2 Công ty TNHH MTV Hiệp 
Thịnh Phát 14.966.057.426 12.365.151.575

3 Công ty TNHH MTV Bê tông 
LBM Đắk Nông 3.404.064.657 649.385.401

Tổng cộng 21.333.422.083 15.987.836.976

Vay ngắn hạn

1 CTCP Đầu tư và Xây dựng 
Thủy lợi Lâm Đồng

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 
22/4/2023 - 15.000.000.000

Tổng - 15.000.000.000

Vay dài hạn

1 Công ty TNHH Gạch Hiệp 
Thành

01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-LBM ngày 
22/4/2023 21.290.000.000 50.000.000.000

Tổng 21.290.000.000 50.000.000.000

Chi phí sử dụng vốn

1 Công ty TNHH Gạch Hiệp 
Thành 594.417.628 797.272.180

Tổng 594.417.628 797.272.180

Chi phí lãi vay

1 CTCP Đầu tư và Xây dựng 
Thủy lợi Lâm Đồng - 111.986.301

Tổng - 111.986.301
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GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON, CÔNG TY KHÁC DO CÔNG TY LBM 
NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VÀ NGƯỜI NỘI BỘ:

STT Họ và tên Nghị quyết/ Quyết định ĐHĐCĐ, 
HĐQT thông qua Năm 2022 (đồng) Năm 2023 (đồng)

Cho thuê xe vận chuyển, bán dầu DO

1 Công ty TNHH MTV LBM 
Lộc Sơn - - 520.840.513

Tổng - 520.840.513

Trả cổ tức

1 CTCP Đầu tư và Xây dựng 
Thủy lợi Lâm Đồng 14.278.189.200 37.642.498.800

Tổng 14.278.189.200 37.642.498.800

Góp vốn

1 Công ty TNHH Gạch Hiệp 
Thành

-

330.000.000 -

2 Công ty TNHH MTV LBM 
Tân Phú 10.000.000 5.000.000

3 Công ty TNHH MTV Bê tông 
LBM Đắk Nông - 490.000.000

Tổng 340.000.000 495.000.000

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
BAN KIỂM SOÁT

GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY NIÊM YẾT, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NIÊM YẾT NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT

1. Ông Trần Văn Hiến – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất vụ sản xuất của Công ty tại tỉnh 
Đắk Nông. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2023: 4.600.000.000 đồng. 

2. Ông Lê Nam Đồng – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất phục vụ sản xuất của Công ty tại 
khu vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2023: 46.021.715.000 đồng. 

3. Ông Lê Thanh Hòa – Phó Tổng Giám đốc, tạm ứng đặt cọc đầu tư quyền sử dụng đất vụ sản xuất của Công ty tại khu 
vực huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tổng số tiền tạm ứng đến 31/12/2023: 16.530.000.000 đồng. 

4. Ông Lê Cao Quang – Phó Tổng Giám đốc, ứng trước tiền liên quan đến việc đến việc chuyển nhượng thửa đất ở Huyện 
Tân Phú – Đồng Nai để phục vụ dự án Trạm bê tông Tân Phú – Đồng Nai đến ngày 31/12/2023: 4.512.000.000 đồng.

5. Ông Nguyễn Vũ Ngọc Anh – GĐ Xí nghiệp Hiệp Tiến, ứng tiền: 9.500.000.000 đồng.

STT Họ và tên Chức danh Cổ tức đã chia năm 2023 (đồng)

Nhận cổ tức từ Công ty LBM năm 2023

1 Ông Lê Đình Hiển Chủ tịch HĐQT 349.741.740

2 Ông Nguyễn An Thái Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám 
đốc 218.652.000

3 Ông Phạm Gia Sâm Thành viên HĐQT 49.590.000

4 Ông Mai Nam Dương Thành viên HĐQT 274.025.600

5 Ông Lê Cao Quang Thành viên HĐQT 205.138.820

6 Ông Nguyễn Quang Duyệt Phó Tổng Giám đốc 49.590

7 Ông Trần Văn Hiến Phó Tổng Giám đốc 16.530

8 Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó Tổng Giám đốc 11.020

9 Ông Lê Nam Đồng Phó Tổng Giám đốc 5.890.000

10 Bà Dương Thị Ngọc Ngân Kế toán trưởng 2.831.000

11 Ông Trần Hùng Phương Thành viên BKS 361.469.300
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GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ: 

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ 
BAN KIỂM SOÁT

STT Người thực hiện 
giao dịch

Người nội bộ và 
người có liên quan 

người nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng,...)Số cổ 

phiếu Tỷ lệ Số cổ 
phiếu Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị Sương Vợ của TV HĐQT 
Hầu Văn Tuấn 1.500 0,001% 0 0% Mua 2.000 CP

Bán 3.500 CP

2 Đoàn Khải
Anh rể của TV 
HĐQT Hầu Văn 

Tuấn
0 0% 1.000 0,005% Mua 2.000 CP

Bán 1.000 CP

3 Lê Cao Quang Phó TGĐ 65.164 0,32% 87.564 0,437%

Trước 30/6: 2.400 
CP;

30/8: 2.000 CP;
31/8: 2.000 CP;
6/9: 1.600 CP;
8/9: 2.000 CP
12/9: 500 CP

17/9: 1.800 CP;
19/9: 10.100 CP.

3.1 Trần Thị Thanh 
Huyền

Chị dâu của ông Lê 
Cao Quang 0 0 0 0

20/7 Mua: 10.000 
CP

Bán: 10/10: 600 CP;
19/10: 3.500 CP;
23/10: 2.000 CP;
26/10: 3.900 CP.

4 Lê Thanh Hòa Phó TGĐ 132.000 0,66% 40.000 0,20%

01/01-30/06: Bán 
50.400 CP

01/07-31/12: Bán 
41.600 CP

5 Dương Thị Ngọc 
Ngân Kế toán trưởng 1.200 0,006% 0 0% Mua 700 CP

Bán 1.900 CP

6 Trần Xuân Tâm Người PT Quản trị - 
Thư ký 1.102 0,007% 1.802 0,009% Mua 700 CP

7 Trần Quang Thục TV BP Kiểm toán 
nội bộ 0 0% 0 0% Mua 1.200 CP

Bán 1.200 CP

8 Trần Hùng 
Phương TV BKS 200.260 1,001% 0 0% T8: Bán 99.000 CP

T9: Bán 101.260 CP

9 Nguyễn Thị Ngọc 
Đức

Trưởng BP Kiểm 
toán nội bộ 0 0% 0 0%

2/8/2023: Mua 500  
CP

5/9/2023: Bán 500 
CP

10 Lê Nam Đồng Phó TGĐ 3.000 0,01% 500 0,003% Bán 1.500 CP

11 Nguyễn An Thái TGĐ 76.400 0,38% 43.200 0,22% Bán 33.200 CP

(*) Số CP sau khi phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ 
và Quy chế Công ty trong quá trình hoạt động. HĐQT đã xây dựng và ban hành các quy chế nội bộ, hướng dẫn thực 
hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cũng như, đã triển khai thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã được 
triển khai một cách hiệu quả và chặt chẽ. HĐQT luôn tập trung thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra, đồng thời tuân thủ nghiêm túc Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực 
quản trị công ty.

Để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty, LBM đã áp dụng các giải pháp và kế hoạch như sau:

•	 Tiếp tục xây dựng và nâng cấp Website Công ty để cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin về hoạt động sản xuất kinh 
doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị công ty,… Đây cũng là phương tiện giải đáp thắc mắc và tương tác với 
các bên liên quan như cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư. Việc tăng cường giao tiếp và tương tác sẽ giúp Công ty hiểu 
rõ hơn nhu cầu của các bên liên quan và từ đó đưa ra các quyết định phù hợp để đáp ứng nhu cầu của họ, góp phần 
nâng cao hình ảnh và vị thế của Công ty trên thị trường.

•	 Công ty luôn coi trọng việc đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin đối với nhà đầu tư. Do đó, Công ty 
tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công bố thông tin với UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh. Công ty cũng thường xuyên cập nhật thông tin trên Website theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ vậy, 
nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về Công ty và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT OF 2020 (continued)

DETERMINATION OF KEY FIELDS

Based on the synthesis of concerns of the Company and related parties on economic - environmental - social 
issues, Gemadept identifies key areas in the sustainable development strategy, from which introduces specific 
policies and action plans to step by step realize the goals of the Company’s sustainable development strategy, 
meeting the expectations of the parties.

Sustainable  
economic growth

Sustainable 
 social building

Environmental 
protection

ECONOMIC EFFICIENCY

Direct economic efficiency

 » GEMADEPT BRINGS SUSTAINABLE ECONOMIC VALUES TO SHAREHOLDERS AND INVESTORS

The year 2020 is considered a particularly difficult year for the whole economy under the impact of the Covid-19 
pandemic, natural disasters and geopolitical issues. Facing the difficulties and challenges of the economy, in 
the past year, with the relentless efforts and timely, flexible and correct directions of the Board of Management, 
Gemadept has achieved positive results.

In 2020, the Company recorded the net revenue of VND 2,606 billion and profit before tax of VND 513 billion, 
exceeding the plan level under both scenarios approved by the AGM of 2020. 

The total value of cash dividends Gemadept has paid to shareholders in the period of 2018 - 2020 is as below. The 
Company has paid dividends to shareholders on time according to the resolution of the General Meeting of Shareholders.

SEQ CONTENT PERFORMANCE AMOUNT (VND) NOTES

1
2016 dividend and special 
dividend

28/03/18 2,306,215,656,000

Dividend including  
personal income tax 

2 2017 dividend 28/09/18 445,387,435,500

3 2018 dividend 15/11/19 445,387,435,500

4 2019 dividend 23/09/20 296,924,957,000

Total  3,493,915,484,000  

 » GEMADEPT COMPLIES WITH THE STATE’S 
GUIDELINES AND POLICIES TOWARDS 
THE MACRO ECONOMY AND THE SECTOR 
ECONOMY

Accompanying Vietnam to start-up, with 
the enterprise size increasing hundreds of 
times compared to the time of equitization, 
Gemadept has been in the Top 1,000 enterprises 
contributing most to the national budget for 
many years. In 2020, the Company fulfilled tax 
obligations equivalent to VND 314 billion.

Gemadept ensures strict compliance and 
transparency to the State’s guidelines and policies 
related to macroeconomics, the economy of the 
port operation industry, shipping and Logistics 
... Decisions and instructions of the Ministry 
of Transport and other agencies have been 
thoroughly deployed by Gemadept for business 
units throughout the Company and centrally 
managed at the headquarter. 

BUSINESS PERFORMANCE IN 2020 (UNIT: BILLION VND)

Performance in 2019

Plan of 2020 – Scenario 1

Plan of 2020 – Scenario 2

Performance in 2020

Consolidated Revenue
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Consolidated Profit Before Tax

2,606
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GEMADEPT CONTRIBUTES TO THE STATE 
BUDGET (CONSOLIDATED) 

UNIT: BILLION VND
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 » CREATING JOBS FOR THOUSANDS OF EMPLOYEES

Currently, there are more than 1,500 employees working at the head office, subsidiaries and affiliates of the Company. In 
addition, Gemadept also outsources labor in large numbers. Thereby, the Company actively contributes to providing jobs, 
ensuring life and income for thousands of workers and families. 

Moreover, Gemadept is and will continue to develop many new Port and Logistics projects with large scale, requiring human 
resources up to hundreds and thousands of people. Job opportunities for many other employees will continue to be offered 
by Gemadept in the coming period.

122 123Annual report 2020 Gemadept Corporation

VISION, STRATEGY, PLANS & ORIENTATIONS OF THE 
BOARD OF MANAGEMENT FOR THE PERIOD 2021 - 2025

2021 is the first year Gemadept implements its third 5-year development 
strategy of 2021-2025. With the close assessment of the domestic 

and foreign market situation within the current economic context, 
the strengths, advantages, opportunities, challenges, etc., the Board of 
Management and Board of Directors have given the main orientations in 
the coming period:

Gemadept’s strategy emphasizes the important factors of “effective 
growth” with the requirements of continuing to expand investment to 
achieve growth. However, the expansion must be efficient, the business 
must be profitable; with innovation requirements in both technology 
and corporate governance. The industry and business activities that will 
expand in the next 5 years will form the model of Gemadept Port-Logistics 
integrated ecosystem.

Aiming towards sustainable development, Gemadept has also built a 
strategic map with the balance of 4 groups: Finance - Customers - Process 
- Learning and developing.

Mission: Gemadept will continue to 
operate and develop sustainably in order 
to “Promote economic flows, create 
added value for the country, businesses, 
and partners through the chain of 
outstanding services and solutions”.

Vision: To become the leading 
corporation in Vietnam in the Port-
Logistics integrated ecosystem field

Strategy: : In the period of 2021-2025, 
Gemadept Corporation will implement 
an effective growth strategy to lead the 
market with a diversified and extensive 
Port-Logistics integration system.
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06
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
KIỂM TOÁN 2023

•	 Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2023

•	 Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH
RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
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